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THÔNG BÁO

về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ 
Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng 
hòa Ca-dac-xtan về dẫn độ, ký tại Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực 
từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 
của Luật nêu trên./.

Nơi nhận:
- ủy  ban Đối ngoại Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chù tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Chính phù (để b/c);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;4
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- BNG: CLS; CÂu;
- Lưu: LPQT (Lan9-HB4937)
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HIỆP ĐỊNH 

GIŨA

NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ

NƯỚC CỘNG HÒA CA-DÁC-XTAN 

VÈ DẢN Đ ộ

Nước Cộna hòa xã hội chủ nshĩa Việt Nam và nước Cộng hòa 
Ca-dấc-xtan! sau đây aọi tất là “các Bên”;

Mona muốn hợp tác hiệu quá hơn trong đấu tranh chống tội phạm và 
thúc đây quan hệ siữa hai quốc gia trong lĩnh vực dần độ;

Đã thòa thuận như sau:

Điều 1. Nghĩa vụ dẫn độ

Theo quy định của Hiệp định này, mồi Bên sẽ dẫn dộ cho Bên kia bất kỳ 
người nào đang có mặt trên lãnh thổ của nước mình mà Bên đó yêu câu dê tiến 
hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án trẽn lãnh thổ cùa Bên yêu 
cầu vì các tội cỏ thể bị dần độ.

Điều 2. Các tôi bi dẫn đô • • •

1. Theo quy định cua Hiệp dịnh này, các tội phạm có thê bị dần độ là các 
tội phạm có thể bị xử phạt tù với thời hạn ít nhất là một (01) năm hoặc hình phạt 
nahiêm khắc hơn theo quy cua dịnh pháp luật cùa cà hai Bên tại thời diêm yêu 
cầu dẫn dộ.

2. Trong trường hợp yêu cầu dẫn dộ liên quan tới một người đã bị Tòa 
án của Bên yêu cầu xử phạt tù về tội có thể bị dẫn độ, thì việc dẫn độ chỉ được 
thực hiện nếu thời hạn hình phạt tù người đó phải chấp hành còn lại ít nhất sáu 
(06) tháng.

3. Theo quy định cùa Điều này, hành vi được coi là tội phạm theo pháp 
luật cua hai Bên được xác định như sau:

a) Khôna yêu cầu pháp luật cua ca hai Bên quy định hành vi cấu thành tội 
phạm dó phái thuộc cùng một nhóm tội hoặc cùng một tội danh; và



b) Tất cà các hành vi phạm tội cùa người bị yêu cầu dần độ phải được 
xem xét một cách toàn diện và khôns nhất thiết các yếu tổ cấu thành của tội 
phạm đó theo pháp luật của các Bên phải giống nhau.

4. Nếu dẫn độ dược đưa ra vì thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến 
quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan và thuế, quy dịnh của pháp luật 
trong lĩnh vực tiền tệ thì Bên được yêu cầu không dược từ chổi dần độ với lý do 
pháp luật của Bên được yêu cầu không có quy định về loại thuế hoặc nauyên tắc 
hải quan hoặc quy định trong lĩnh vực tiền tệ tươne tự như pháp luật của Bên yêu 
cầu.

5. Trona trườna hợp tội phạm được thực hiện bên naoài lãnh thơ cùa Bên 
yêu cầu, thì việc dẫn dộ có thể được chấp thuận nếu pháp luật của Bên được yêu 
cầu cùng quy định hình phạt đối với các tội phạm dược thực hiện bên ngoài 
lãnh thô của mình trona, trườna họp tưcmg tự.

6. Neu yêu cầu dẫn độ liên quan đến nhiều tội khác nhau và mồi tội đều 
có thê bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật của các Bên, nhưng có 
một số tội khôna đáp ứng các quv định nêu tại các khoản 1 và 2 của Điều này, 
thì việc dần độ vần có thê dược chấp thuận đối với các tội phạm này với điều 
kiện người bị yêu cầu dần dộ ít nhất phạm một tội là tội có thể bị dẫn độ.

Diều 3. Từ chối dẫn độ

1. Theo quy định của Hiệp định này, dần độ sẽ bị từ chối nếu:

a) Việc dần dộ trái với các quy định của Hiệp định này hoặc pháp luật 
hoặc các nahĩa vụ quốc tế của Bên được yêu cầu;

b) Tội phạm bị yêu cầu dần dộ có thê phai chịu hình phạt tử hình theo 
quy định của pháp luật Bên yêu cầu. trừ khi Bên yêu cầu bao đảm với Bên được 
yêu cầu rang sê khôna tuyên hình phạt tư hình hoặc nếu có tuyên thì cùng 
không thi hành hình phạt tứ hình đó;

c) Người bị yêu cầu dần dộ đã bị buộc tội, kết án hoặc được tuyên là 
không có tội tại Bên dược yêu càu về tội phạm được yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án 
liên quan đến tội phạm này đã được đình chi hoặc kết thúc theo pháp luật của 
Bên được yêu cầu;

d) Việc truy cứu trách nhiệm hình sự không thể thực hiện do quy định về 
thời hiệu theo pháp luật của Bên được yêu cầu nếu như tội phạm tương tự được 
thực hiện trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu. Bên dược yêu cầu sẽ xem xét các 
quyết định tạm ngừng thời hiệu theo quy định pháp luật của Bên yêu cầu và
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trons trườns hợp này, Bên yêu cầu phải cung cấp bản sao có chứng thực các 
quyết định có liên quan và văn bàn pháp luật liên quan đến thời hiệu đó;

e) Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân của Bên được yêu cầu;

f) Bên được yêu cầu xem xét mức độ nghiêm trọng của tội phạm và lợi 
ích của Bên yêu cầu cho rằng việc dẫn độ sè không phù hợp với các nguyên tắc 
về nhân đạo do hoàn cành cá nhân của n&ười bị yêu cầu dẫn độ;

g) Theo quv định của pháp luật Bên được yêu cầu. tội phạm bị yêu cầu 
dẫn độ là tội phạm quân sự, mà khôns phải là tội phạm hình sự thông thường.

h) Bên.được vêu cầu có lý do xác đáns cho ràng yêu cầq dẫn độ được đưa 
ra nhàm mục đích truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trừng phạt người bị dẫn độ 
vì lí do chủns tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc 
quan điểm chính trị hoặc người đó có thể bị kết án vì những lí do trên;

i) Nếu Bên được yêu cầu có lí do xác dáng cho rằns người bị yêu cầu đã 
hoặc sè bị tra tấn hoặc đổi xư hoặc trims phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc làm 
nhục ơ Bên yêu cầu.

j) Bên được yêu cẩu cho ràng việc dần dộ sẽ ánh hưởng đên chủ quyên, 
an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

2. Bên yêu cầu sẽ dược thông báo bằng văn bản về lí do từ chối toàn bộ 
hoặc một phần yêu cầu dẫn độ.

Điều 4. Truy cứu trách nhiệm hình sự công dân

1. Nếu dẫn dộ bị từ chối chi vì lý do quốc tịch cùa nsười bị yêu cầu dẫn 
độ thì theo đề nghị cùa Bên yêu cầu, Bên được yêu cầu sè truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với người dó. Đe thực hiện việc truy cửu trách nhiệm hình sự, Bên 
được yêu cầu có thế dề nghị Bên yêu cầu gửi các tài liệu có liên quan.

2. Bên dược yêu cầu sẽ kịp thời thông báo cho Bên yêu cầu về các hoạt 
động đã tiến hành liên quan đến yêu cầu dẫn độ cũng như kết quả của các thủ 
tục tố tụng hình sự liên quan đen vụ án.

Điều 5. Hoãn dẫn độ và dẫn dộ tạm thòi

1. Neu nsười bị yêu cầu dần độ dans bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc chấp hành một bản án trên lãnh thổ Bên được yêu cầu vì một tội không 
phải tội bị yêu cầu dần độ, thì việc dần độ có thể sê bị hoãn cho đến khi kết thúc 
quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đến khi chấp hành xong hình phạt



đã tuyên hoặc người đó được miễn hình phạt, Bên yêu cầu sẽ được thông báo vê 
việc hoàn dẫn độ nói trên.

2. Nếu việc hoãn dẫn độ có thể ảnh hưởng đến thời hiệu của việc truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc gây khó khăn cho việc điều tra tội phạm thì theo đê 
nghị của Bên yêu cầu và theo quy định pháp luật nước mình, Bên được yêu cầu 
có thể dần độ tạm thời người bị yêu cầu dần độ.

3. Người bị dần dộ tạm thời sẽ dược tra lại Bẽn dược yêu cầu sau khi kết 
thúc quá trinh tố tụng của vụ án hình sự nhung khôna được quá chín mươi 
ngàv (90) ngày kể từ ngày người đó bị dẫn độ. Theo đề nghị của Bên yêu cầu, 
Bên được yêu cầu có tĩiể gia hạn thời gian dẫn độ tạm thời nếu có lý dó hợp lý.

Điều 6. Co’ quan trung uong

1. Liên hệ giữa các Bên về việc dẫn độ sê được thực hiện thông qua Cơ 
quan trung ương hoặc qua kênh ngoại giao.

Cơ quan Trung ương theo Hiệp định này là:

- dối với nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam là Bộ Công an

- đối với nước Cộng hòa Ca-dấc-xtan là Viện Tổng công tố.

2. Trong trường họp thay đối tên của Cơ quan trung ương, các Bên sẽ 
ngay lập tức thông báo cho Bên kia về việc này thông qua kênh ngoại giao.

T A  * \ / Ạ .  A  1  A  4  Ạ ^ r  . > • I  • A A  . 1 • A  .Điếu 7. Yeu cau dan độ va eac tài liệu can thlet

1. Yêu câu dan dộ phải lập băng vãn bản và gửi qua Cơ quan trung ương 
của các Bên. Tất cả các tài liệu kèm theo yêu cầu dẫn độ phải được chứng nhận 
theo quy dịnh tại Điều 9 của Hiệp định này.

Yêu cầu dần độ gồm có hoặc kèm theo các thông tin sau:

a) Thời gian và địa điểm lập yêu cầu;

b) Mô tả tóm tất vê tội phạm làm căn cứ để gửi yêu cầu dần độ;

c) Tên và địa chì Cơ quan trung ương của các Bên;

d) Họ, tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch và nơi cư trú của người bị yêu 
câu dan dộ và các thông tin khác giúp xác dinh nhận dạng của người này hoặc 
địa điểm người này dang có mặt, nếu có;

2. Yêu cầu dẫn dộ phải kèm theo:

a) Thông tin cùng với một bản tóm tắt các tình tiết cùa vụ án;
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b) Văn ban pháp luật làm cãn cứ xác định tội phạm, hình phạt và thời 
hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành bản án đã tuyên;

c) Giấy tờ xác định quốc tịch và nơi cư trú của người bị yêu cầu dẫn độ, 
nếu có;

d) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân, ảnh và dấu vân tay của người 
bị vêu cầu dần độ, nếu có;

3. Nếu yêu cầu dần độ liên quan đến người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu 
trách nhiệm hình sự thi ngoài các tài liệu theo quy định tại khoản 2 của Điều 
này, yêu cầu dẫn độ còn phải kèm theo bản sao lệnh bắt do cơ quan có thẩm 
quyền của Bên yêu cầu ban hành.

4. Nếu yêu cầu dần dộ liên quan đến một người đã bị yêu cầu dẫn độ để 
thi hành bản án thi ngoài các tải liệu theo quy định tại khoản 2 của Điều này, 
yêu cầu dần độ còn phải kèm theo:

a) Một bân sao bán án có hiệu lực do tòa án cua Bên yêu cầu tuyên;

b) Thông tin về các phần hình phạt đã thi hành.

5. Yêu cầu dần dộ và các tài liệu kèm theo phải được gửi cùng bản dịch 
có chứng thực sang ngôn ngừ chính thức của Bên được yêu cầu hoặc sang tiếng 
Anh.

6. Yêu cầu dần độ có thể được gửi thông qua các phương tiện kỹ thuật 
truyền thông. Bản sao nguyên bản của yêu cầu dẫn độ sẽ đồng thời được gửi 
qua đường bưu điện.

Điều 8. Thông tin bổ sung

1. Neu Bên dược yêu cầu cho rằng thông tin đà được cung cấp kèm theo 
yêu cầu dần độ là không dầy du để tiến hành dần độ theo quy định cùa Hiệp 
định này, thì có thê yêu câu cung cấp các thông tin bố sung trong thời hạn 
dược ấn định.

2. Nếu người bị yêu cẩu dẫn độ đang bị giam giữ và các thông tin bổ sung 
đã được cung cấp theo Hiệp định này là không dầy đủ hoặc không nhận được 
trong thời hạn ấn định, thì người bị bắt giữ có thể dược trả tự do. Việc trả tự do 
cho người bị yêu câu dẫn dộ không cản trở Bên yêu cầu đưa ra yêu cầu dẫn độ 
mới đối với người dỏ.
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3. Nếu người bị yêu cầu dẫn độ đà được trả tự do theo quy dịnh tại Khoản 
2 Điều này, thì Bên dược yêu cẩu sẽ thông báo ngay cho Bên yêu cầu.

Điều 9. Sự công nhận các tài liệu

Yêu cầu dẫn độ và các tài liệu kèm theo được chứng nhận bằng cách 
done con dấu cua Cơ quan truna ươna của các Bên và sẽ được công nhận trong 
quá trình dần độ mà không cần phải chứng nhận, chứng thực và hợp pháp hóa.

Điều 10. Bắt dể dẫn đô

1. Trong trườna họp khẩn cấp, các Bên có thể đề nghị bắt giừ người bị 
yêu cầu dẫn độ trước khi gửi yêư cầu dẫn độ. Yêu cầu bắt để dẫn độ có thê gửi « 
thôna qua kênh ngoại giao hoặc thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế 
(INTERPOL) hoặc trực tiếp qua các Cơ quan Trung ương được quy định tại 
Điều 6 Hiệp định này.

Yêu cầu bất đê dần dộ có thê được aừi thông qua các phương tiện kỳ 
thuật truyền thông. Bàn sao nguyên bản của yêu cầu dần độ sẽ đồna thời được 
aửi qua đường bưu điện.

2. Yêu cầu bat dê dần độ phái bao gồm các tài liệu dược quy định tại 
khoản 1 Điều 7 Hiệp dinh này và cam doan rằng tiếp theo yêu cầu bẳt để dẫn độ, 
yêu cầu dần độ sẽ dược chuyển đến.

3. Sau khi nhận được yêu cầu bắt đề dần dộ, Bên được yêu cầu sè tiến 
hành các thù tục cần thiết dể bất aiừ naười bị yêu cầu dẫn độ và thông báo naay 
kết quả cho Bên yêu cẩu.

4. Người bị bắt giữ có thể được trả tự do nểu Bên yêu cầu không thể đưa 
ra các tài liệu theo quy định tại Điều 7 của Hiệp dịnh này trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kế từ ngày bắt aiừ, việc trả tự do khôna cản trờ việc xem xét 
yêu cầu dần độ dối với naười này nếu sau dó nhận được yêu cầu dẫn dộ.

5. Vì mục đích dan dộ. thời gian người bị yêu cảu dần dộ bị giam aiừ sẽ 
dược tính vào tổng thời aian chấp hành hình phạt do tòa án cùa Bên yêu cầu 
tuyên.

Điều 11. Dẩn dô lai • •
Neu người bị dần dộ trốn trờ lại lãnh thổ của Bên được yêu cầu trước khi 

các thủ tục tố lụna tại Bên yêu cầu kết thúc dổi với người bị dẫn độ hoặc trước 
khi người người bị dần dộ thi hành xong bán án tại Bên yêu cầu, thì cân cứ vào 
yêu cầu dần dộ mới đổi với cùng tội phạm, Bên dược yêu cầu có thể dẫn dộ lại 
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người này cho Bên yêu cầu. Trong trường hợp này, Bên yêu cầu không phải gửi 
kèm theo các tài liệu quy định tại Điệu 7 của Hiệp định này.

Điều 12. Nhiều yêu cầu dẫn độ đối vói một nguòi

1. Trong trường hợp nhận được yêu cầu dần dộ từ hai hay nhiều quốc gia 
đối với cùng một người, bao gồm cà Bên yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ quyết 
định dần độ người bị yêu cầu cho quốc gia nào và thông báo cho quốc gia này 
cùng với Bên yêu cầu về quyết định đó.

2. Khi quyết định dần độ người bị yêu cầu cho quốc gia nào, Bên được 
vêu cầu sê xem xét đến tất cả các yếu tổ liên quan, bao gồm:

a) Quổc tịch và nơi thường trú của người bị yêu cẩu dần độ;

b) Các yêu cầu dẫn dộ có được lập theo quy định của một điều ước quốc 
tế hay không;

c) Thời gian và địa diểm thực hiện tội phạm;

d) Lợi ích của các quốc gia yêu cầu;

e) Mức độ nghiêm trọng cùa tội phạm;

0  Ọuốc tịch cua nạn nhân;

g) Khả năng dần độ tiếp theo giữa các quốc gia yêu cầu;

h) Ngày nhận được vêu cầu dẫn độ.

Điều 13. Chuyển giao nguửỉ bị dẫn độ

1. Ngay khi có quyết dịnh về yêu cầu dần độ, Bên được yêu cầu sẽ thông 
báo cho Bên yêu cầu về quyết định đó.

2. Bẽn được yêu cầu sẽ chuyên giao người bị yêu cầu dần độ cho cơ quan 
có thẩm quyền cùa Bên yêu cầu tại một địa điểm trong lãnh thổ của Bên được 
yêu cầu mà hai Bên chấp thuận.

3. Bên yêu cầu sẽ đưa người bị dần độ ra khỏi lãnh thồ cùa Bên được yêu 
câu trong thời hạn mà Bên dược yêu cầu ấn dịnh. và nếu hết thời hạn trên mà 
người bị dẫn dộ chưa được chuyển di, Bẽn dược yêu cầu có thể trả tự do cho 
người bị dẫn độ và có thể từ chối dẫn độ người này đổi với tội phạm dã được yêu 
cầu dẫn dộ.

4. Trong những trường hợp đặc biệt càn trở Bên yêu cầu tiếp nhận người 
bị dẫn độ, thì phải thông báo cho Bên được yêu cầu biết, trong trường hợp đó sè
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không áp dụng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này. Khi đó, các Bên sẽ 
thỏa thuận về thời điểm mới cho việc chuyển giao theo quy định cùa Điều này.

Điều 14. Chuyển giao tài sản

1. Trong trường hợp dồng ý dần độ, phù hợp với quy dịnh pháp luật của 
Bên được yêu cầu và xét dán quyền và lợi ích của Bên thứ ba, tất cả nhừng tài 
sản do phạm tội mà có hoặc cần dể làm bằng chứng dược tìm thấy trên lãnh thổ 
cùa Bên được yêu cầu cỏ thể dược chuyển giao theo đề nghị cua Bên yêu cầu.

2. Những tài sản được đề cập ơ trên sẽ được chuyên giao theo đề nghị của 
Bên yêu cẩu. thậm chí nếu việc dần dộ không thê thực hiện vì lí do người bị yêu 
Cầu dẫn độ đã chết, hoặc bò trốn.

3. Nếu những tài san dề cập tại khoản 1 cua Điều này cẩn thiết để phục vụ 
điều tra một vụ án hình sự tại Bên được yêu cầu thì những tài sản này có thể được 
tạm thời hoãn chuyên giao cho den khi kết thúc quá trình tổ tụng của vụ án đó.

4. Neu pháp luật của Bên dược yêu câu quy định hoặc vì quyền và lợi ích 
cua Bên thứ ba, bất kỳ tài sản nào bị chuyển giao sẽ dược hoàn trả lại miền phí 
cho Bẽn được yêu câu nếu Bên dược yêu dề nghị.

Điều 15. Quy tắc đặc biệt

1. Nêu không có sự dong ý của Bên được yêu cầu. người bị dần độ theo 
quy định của Hiệp định này sẽ không bị giam giữ. buộc tội hay kết án trên lãnh 
thồ của Bẽn yêu cầu, trừ trường hợp:

a) Tội phạm đó chính là tội phạm bị vêu cầu dẫn độ hoặc tội phạm tuy có 
tên gọi khác nhưng dựa trên cùng các sự kiện mà theo đó việc dần dộ đã được 
đồng ý;

b) Tội phạm được thực hiện sau khi người đó bị dần dộ;

c) Tội phạm mà Bên dược yêu cầu đồng ý với việc buộc tội hoặc kết án 
người bị dần dộ.

2. Đe thực hiện khoan 1 cua Diều này, Bên được yêu cầu có thể yêu cầu 
cung câp các tài liệu được quy dịnh tại Điều 7 của Hiệp dịnh này.

3. Một người bị dần dộ theo quy định cùa Hiệp định này, sè không bị dẫn 
dộ cho nước thứ ba vì một tội phạm dâ thực hiện trước khi người dó bị dẫn độ 
trừ khi cỏ sự đồng ý của Bên dược yêu cầu.
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4. Khoản 1 và 3 của Điều này không can trở việc giam giừ, buộc tội và 
kết án người bị dẫn độ hoặc dần độ ngưòi đó cho nước thứ ba, nếu:

a) Người bị dẫn dộ rời khỏi lãnh thố của Bên yêu cầu sau khi bị dẫn độ và 
tự nguyện quay trở lại lãnh thổ đó; hoặc

b) Người bị dẫn độ không rời khói lãnh thổ của Bên yêu cầu trong vòng 
ba mươi (30) ngày kê từ ngày người dó dược tự do rời đi. Thời hạn này không 
bao gồm thời gian người bị dần dộ không thế rời khỏi lành thổ của Bên yêu cầu 
vi các lí do bât kha kháng.

Điều 16. Thông báo kết quả

Bên yêu cầu thông báo ngay cho Bên được yêu cầu kết quả của việc điều 
tra vụ án hình sự hoặc thi hành án đối với người bị dẫn độ hoặc chuyên giao 
người đó cho nước thứ ba.

Điều 17. Quá cảnh

1. Trong phạm vi pháp luật nước minh cho phép, việc chuyên giao người 
bị dẫn độ cho một trong các Bên do nước thứ ba tiến hành có quá cảnh qua lãnh 
thô của Bên kia sẽ dược phép thực hiện khi có văn bản yêu cầu gửi trực tiếp giữa 
các Cơ quan trung ương của các Bên hoặc qua kênh ngoại giao hoặc 
INTERPOL.

Văn bản yêu câu phái có các thông tin về người được quá cánh, bao gồm 
các thông tin về quốc tịch và bản tóm tắt về các tình tiết của vụ án.

Yêu cầu quá cảnh có thể được gửi thông qua các phương tiện kỳ thuật 
truyền thông. Bản sao nguyên bản của yêu cầu dẫn độ sẽ đồng thời được gửi 
qua đường bưu điện.

2. Cơ quan Trung ương của các Bên sẽ thống nhất về lộ trình và các điều 
kiện khác cùa việc quá cảnh.

3. Trong trường hợp chuyến giao bầng dường hàng không và không hạ 
cánh trên lãnh thổ của Bên quá cảnh, thì không cần phải xin phép quá cảnh. Nếu 
tiên hành việc hạ cánh không theo kế hoạch trên lãnh thổ cua một trong các Bên, 
thì Bên đó có thể yêu cầu Bên kia gửi yêu cầu xin quá cánh theo quy định của 
Khoản 1 Điểu này.

4. Nước quá cành sẽ giam giữ người bị chuyển giao cho đến khi việc 
chuyên giao được tiếp tục với điều kiện sẽ nhận được yêu cầu xin quá cảnh 
trong vòng bảy mươi hai (72) giờ sau khi hạ cánh không theo kể hoạch.
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Điều 18. Chi phí

1. Theo quỵ định pháp luật trong nước, Bôn được yêu cầu sẽ chịu mọi chi 
phí về các thù tục trong phạm vi thẩm quyền tài phán cùa mình liên quan đến 
việc dần độ.

2. Bên yêu cầu sẽ chịu các chi phí phát sinh trong việc chuyên giao người 
bị dần độ từ lãnh thổ của Bên được yêu cầu, bao gồm cả chi phí quá cảnh.

Điều 19. Tham vấn

1. Theo yêu cầu của Cơ quan trung ương cùa một trong các Bên, các Cơ 
quan«trung ương sẽ tiến hành tham vấn liên quan đến việc giải thích áp dụng 
Hiệp định này hoặc giải quyết các yêu cầu cụ thế.

2. Những mâu thuần và bất done không thể giải quyết thông qua tham 
vấn và dàm phán giữa các Cơ quan trung ương sè được giải quvết thông qua 
kênh ngoại giao.

Điều 20. Sửa đổi và bổ sung

Việc sữa đôi và bô sung Hiệp định sê được thực hiện khi có sự đồng 
thuận của các Bên, thông qua việc ký kết các nghị dịnh thư riêng biệt, các nghị 
định thư đó là nhừng phần không thể tách rời của Hiệp định này và sẽ có hiệu 
lực thi hành theo quy định tại khoan 1 Điều 21 cua Hiệp định này.

Điều 21. Hiệu lực thi hành và chấm dú't hiệu lực của Hiệp định

1. Hiệp định này phải được phê chuẩn. Hiệp định này có hiệu lực vào 
ngày thứ sáu mươi (60) kể từ ngày nhận dược vãn kiện phê chuẩn sau cùng 
thông qua kênh ngoại giao.

2. Hiệp định nảy dược áp dụng đổi với người dâ thực hiện tội phạm trước 
ngày Hiệp định có hiệu lực.

3. Mồi Bên có thể chấm dứt Hiệp định này bàng việc gửi thông báo bàng 
vãn bản cho Bên kia qua đường ngoại giao. Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau 
sáu (06) tháng kể từ ngày Bên kia nhận dược thông báo đó.

ĐE LAM BANG, những người dược ủy quyền đầy dù của mồi Bên đã kỷ 
Hiệp dịnh này.
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Hiệp định này được lảm tạikfẽlJ)ỉ&k vào ngày..Ẩý..... tháng. . . ^2....... năm
201 rt...... thành 02 bân, mồi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ca-dấc và tiếng Anh,
tẩt cả các bản đều có giá trị như nhau.

Trong trườna hợp xảy ra bất done, trong việc giải thích Hiệp định này, 
các Bên sẽ căn cứ vào bản tiếng Anh.

THAY MẬT NƯỚC THAY MẶT NƯỚC
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỌNG HỎA CA-DẢC-XTAN

TO l a m
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TREATY

BETWEEN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

AND

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

ON

EXTRADITION

-The Socialist Republic of Viet Nam and the Republic of Kazakhstan, 
hereinafter referred to as “Parties”,

Desiring to provide for more effective cooperation in combating crimes 
and to regulate relations between the two countries in the area of extradition,

Have agreed as follows:

Article 1. Obligation to extradite

In accordance with the provisions of this Treaty, each Party shall 
extradite to the other Party a sought person, located in the territory of the 
Requested Party, for the purposes of criminal prosecution or execution of 
sentence in the territory of the Requesting Party for the extraditable offences.

Article 2. Extraditable offences

1. For the puiposes of this Treaty, extraditable crimes are crimes, that at 
the time of the request are punishable in accordance with the legislation of the 
Parties and for the commitment of which it is prescribed a penalty of 
imprisonment of not less than one (1) year or more severe punishment.

2. If the extradition request relates to a person sentenced to imprisonment 
by a court of the Requesting Partv for any extraditable offence, the extradition 
is possible only if the person is sentenced to imprisonment, and unserved term 
is not less than 6 (six) months.

3. For the purposes of this Article in order to determine whether an act is 
a crime according to the legislation of the Parties:



a) It is of no importance whether under the legislation of the Parties acts 
fall under the same category of crimes or a committed oflence is identified by 
the same or different terminology; and

b) Acts of a person, whose extradition is requested, shall be taken into 
account as a whole and it is of no importance whether component elements of 
the offence are different in accordance with the legislation of the Parties.

4. If the extradition is requested for the commitment of crimes relating to 
the violation of customs and tax legislation, legislation in the sphere of

• currency regulation, the extradition can not be refused on the grounds that the 
legislation of the Requested Party does not contain the similar tax or customs 
norms or norms in the sphere of currency regulation as the legislation of the 
Requesting Party.

5. In case the offence was committed outside the territory of the 
Requesting Pally, the extradition may be granted if the legislation of the 
Requested Party provides punishments for offences committed outside its 
territory in similar circumstances.

6. If the extradition request relates to several offences each of which is 
punishable under the legislation of the Parties, but some of them do not contain 
the elements set out in paragraphs 1 and 2 of this Article, the extradition may be 
Granted for these offences taking into account that the person can be extradited 
at least for one extraditable offence.

Article 3. Refusal of extradition

1. The extradition shall not be granted under this Treaty, if:

a) Extradition contradicts the provisions of this Treaty, legislation or 
international obligations of the Requested Party;

b) A crime, in regard of which the extradition request is submitted, is 
punishable by death penalty according to the legislation of the Requesting Party, 
unless the Requesting Party provides the Requested Party with sufficient 
assurances that the death penalty for the person sought will not be imposed or if 
it is imposed, will not be executed;
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c) A person sought has been accused, sentenced or acquitted in the 
territory of the Requested Party for an offence for which extradition is 
requested or the case concerning this crime was suspended or terminated 
according to the legislation o f the Requested Party;

d) The prosecution is impossible due to expiry of statute of limitations 
under the legislation of the Requested Party, if the same crime would be 
committed in its territory. Resolutions that would suspend the statute of 
limitations under the law of the Requesting Party shall be recognized by the 
Requested Party, and in this regard the Requesting Party shall provide a 
certified copy of the relevant resolution and a written statement of the relevant 
provisions of its law relating to the statute of limitations;

e) A person, in respect of whom extradition is requested, is a citizen of 
the Requested Party;

0  The Requested Party, taking into account the seriousness of a crime 
and interests o f the Requesting Party, considers that due to personal 
circumstances of a person sought the extradition will be incompatible with 
principles of humanism;

g) An act, for the commitment of which the extradition is requested, is a 
military crime under the legislation of the Requested Party, which is not a crime 
under ordinary criminal legislation;

h) The Requested Party has substantial reasons to suppose that the 
extradition request has been presented with a view of accusation or punishment 
of a person sought due to race, religion, gender, nationality, ethnic, social origin 
or political motives or that the person may be sentenced based on any of these 
reasons;

i) The Requested Party has substantial reasons to suppose that the person 
sought has been or will be subjected to torture or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment in the Requesting Party;

j) The Requested Party considers that the extradition may jeopardize its 
sovereignty, national security and public order.

2. The Requesting Party shall be notified in writing of reasons of full or



partial refusal of the extradition request.

Article 4. Prosecution of citizens

1. If the extradition is refused only on the ground of citizenship of a 
person sought, the Requested Party shall prosecute the person upon the request 
of the Requesting. Party. For this purpose, the Requested Party may inquire the 
Requesting Party to send the relevant documents.

2. The Requested Partv timely informs the Requesting Party on the 
actions taken with regard to the request, and on outcomes of criminal 
proceeding regarding the case.

Article 5. Postponement of extradition and temporary extradition

1. If a person, whose extradition is requested, is brought to the criminal 
responsibility or serves a sentence for another crime in the territory of the 
Requested Party, the extradition may be postponed until the completion of the 
proceedings, serving the punishment or his/her release from the punishment, 
the Requesting Party shall be informed about this.

2. If the postponement of the extradition may lead to expirv of statute of 
limitations of the criminal prosecution or impede the investigation of a crime, 
the Requested Party may under its legislation temporarily extradite the person, 
whose extradition is requested upon the request of the Requesting Party.

3. The person extradited temporarily shall be returned to the Requested 
Party after the completion of the proceeding of the criminal case but not later 
than ninety (90) days from the day of his/her extradition. The Requested Party 
may upon the request extend the period of temporary extradition if there are 
reasonable grounds for such extension.

Article 6. Central authorities

1. Communications on extradition matters between the Parties shall be 
conducted through their Central Authorities or diplomatic channels.

The Central Authorities mentioned in this Treaty are:

- for the Socialist Republic of Viet Nam -  Ministry of Public Security;
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- for the Republic of Kazakhstan - Prosecutor General’s Office.

2. In case of any changes in the names of the Central Authorities, the 
Parties shall promptly inform each other about this through diplomatic 
channels.

Article 7. Extradition request and required documents

1. The extradition request shall be made in writing and sent through 
Central Authorities of the Parties. All documents, accompanying the 
extradition request shall be certified in accordance with Article 9 of this Treaty.

The extradition request shall include the following information:

a) Date and place of the request;

b) Brief description of the crime committed which made the basis of 
sending the extradition request;

c) Name and address of the Central Authorities of the Parties; and

d) Full name, gender, date of birth, citizenship and residence/registration 
of a souaht person and, if available, any other information that will help to 
identify the person or his/her location;

2. The extradition request shall be accompanied by the following:

a) Information with a statement of facts of the case;

b) Text of a law based on which the act is considered as a crime, text of a 
law determining the punishment for the crime and the time limit for 
prosecution or enforcement of the sentence imposed;

c) Documents certifying the citizenship and residence/reaistration of the 
person souah (if available): and

d) A copy of identity document, photos and fingerprints of the person 
sough (if available).

3. If the extradition request relates to a person requested for criminal 
prosecution, the request shall be accompanied by the documents mentioned in

5



the paragraph 2 of this Article and a copy of decision of arrest issued by the 
competent authority of the Requesting Party.

4. When the extradition request relates to a person requested for the 
execution of the sentence, the request shall be accompanied by the documents 
mentioned in the paragraph 2 of this Article and the following:

a) Copv of the final sentence issued by a court of the Requesting Party;

b) Information on the served part of the sentence.

5. The request for extradition and its Supporting documents shall be 
accompanied by a certified translation into the official language of the 
Requested party or in English.

6. The extradition request of a person can be conveyed through technical 
means of communication. The original copv of the request shall be sent 
simultaneously by post.

Article 8. Supplementary information

1. If the Requested Party considers that information presented in the 
extradition request is not sufficient according to this Treaty to grant the 
extradition request, it may request supplementary information during the 
aareed period of time.

2. If a person, in respect of whom extradition is requested, is in custody 
and the presented supplementary information is not sufficient in accordance 
with this Treaty or has not been received during the agreed period of time, the 
person may be released from custody. Such release shall not impede the 
Requesting Party to send a new extradition request.

3. If a person has been released from custody according to paragraph 2 of 
this Article, the Requested Party shall timely inform the Requesting Party about 
it.

Article 9. Admissibility of documents

The extradition request and required documents certified by the stamp of 
the Central Authority of the Party shall be admissible for the extradition
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procedure of a person sought without any further certification, authentication 
and legalization.

Article 10. Arrest for extradition

1. In urgent cases, the Parties may request an extradition arrest of a 
person sought before submitting the extradition request. The request for 
extradition arrest may be transferred through diplomatic channels or 
INTERPOL or directly by the Central Authorities mentioned in Article 6 of this 
Treaty.

The request for extradition arrest can be conveyed through technical 
means of communication. The original copy of the request shall be sent 
simultaneously by post.

2. The request for extradition arrest shall contain the information 
indicated in paragraph 1 of Article 7 of this Treaty and the assurance that the 
extradition request will be sent.

3. The Requested Party after receiving such request shall take necessary 
measures to arrest the person sought and inform the Requesting Party about the 
results without delay.

4. The arrested person may be released if the Requesting Party can not 
present the relevant documents mentioned in Article 7 of this Treaty during 
thirty (30) days from the date of the arrest, provided that such release shall not 
impede the consideration of the extradition request regarding the person sought 
if the request has been subsequently received.

5. For the purpose of extradition, detention period of a person shall be 
accounted for the total term of serving the sentence imposed by decision of the 
court of the Requesting Party.

Article 11. Re-extradition

Where the person under extradition escapes back to the Requested Party 
before the criminal proceeding is terminated or his/her sentence is served in the 
Requesting Party, that person may be re-extradited upon a fresh request for 
extradition made by the Requesting Party in respect o f the same offence. In
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Party may release the person from the custody and may refuse to extradite 
him/her for this crime.

4. If exceptional circumstances impede the Requesting Party to take out 
the extradited person, the other Party shall be informed about it, and in this case, 
the terms of paragraph 3 of this Article shall not be applied. In such a case, the 
Parties shall mutually agree on the new date of transfer under this Article.

Article 14. Transfer of property

1. In case of grantina the extradition request, all property found in the 
territory of the Requested Party, which was acquired by the extradited person as 
a result of a crime or may be required as material evidence, shall, in accordance 
with the legislation of the Requested Party and takina into account the riahts 
and interests of third parties, be transferred to the Requestina Party upon the 
request.

2. The above-mentioned property shall be transferred to the Requesting 
Party upon its request, even if the extradition cannot be aranted due to death or 
escape of the person sought.

3. If the property mentioned in paraaraph 1 of this Article is required for 
the Requested Party7 to investigate a criminal case, it may temporarily postpone 
its transfer until the completion of the proceedinas.

4. If leaislation of the Requested Party or riahts and interests of third 
parties require so, any transferred property shall be returned free of charge to 
the Requested Party upon its request.

Article 15. The rule of specialty

1. A person extradited accordina to this Treaty shall not be detained, 
accused or convicted in the Requesting Party without the consent of the 
Requested Party for other crime, except for:

a) A crime, for which the extradition has been granted or a crime having 
another name based on the same facts for which the extradition was granted;

b) A crime committed after the extradition of a person;
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such case, the Requesting Partv need not submit the documents and material 
provided for in Article 7 of this Treaty.

Article 12. Concurrent requests

1. If extradition requests of the person are received from two or more 
states, including the Requesting Party, the Requested Party shall determine to 
which state the person shall be extradited and inform this state about its 
decision, as well as the Requesting Party.

2. In determining to which state the person shall be extradited, the 
Requested Party shall take into account all factors, including the following:

a) Citizenship and place of residence of a person sought;

b) Whether the requests are made in accordance with an international
treaty;

c) Time and place of committing the crime;

d) Interests of the requesting states;

e) Seriousness of the committed crime;

f) Citizenship of the victim;

g) Possibility of further extradition between the requesting states;

h) Date of the receipt of requests.

Article 13. Transfer of person

1. The Requested Party shall, upon deciding on the extradition request, 
promptly inform the Requesting Partv of its decision.

2. The Requested Party shall transfer the person sought to the competent 
authorities of the Requesting Party on the territory of the Requested Party in a 
place acceptable for both Parties.

3. The Requesting Party shall take out the person from the territory of the 
Requested Party during the period of time fixed by the Requested Party and if 
the person has not been brought out within that period of time, the Requested
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c) A crime for which the Requested Party agreed to accuse or sentence 
the extradited person.

2. In order to implement paragraph 1 of this Article, the Requested Party 
may require to provide the documents mentioned in Article 7 of this Treaty.

3. A person, extradited accordina to this Treaty, can not be extradited to 
the third state for the crime committed prior to his/her extradition without the 
consent of the Requested Party.

4. Paragraphs 1 and 3 of this Article do not impede the detention, 
accusation and conviction of an extradited person or his/her extradition to the 
third state, if:

a) A person leaves the territory of the Requesting Party after his/her 
extradition and voluntarily returns there:

b) A person does not leave the territorv of the Requesting Partv within 
thirty (30) days from the day when the person had the opportunity to leave it. 
This term does not include the period when the person extradited could not 
leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his/her control.

Article 16. Notification about results

The Requesting Party shall promptly inform the Requested Party about 
the results of the investigation on criminal case or execution of sentence 
relating to the extradited person or transfer of the person to a third state.

Article 17. Transit

1. To the extent permitted by the legislation of the Parties, the transit 
transportation of a person extradited to one of the Parties by a third state 
through the territory of the other Party shall be permitted upon written requests, 
submitted directly through Central Authorities of the Parties or through 
diplomatic channels or INTERPOL.

The request shall contain information about the person to be transited, 
including information on his/her citizenship and a brief description of 
circumstances of the case.
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The request for transit can be conveyed through technical means of 
communication. The original copy o f the request shall be sent simultaneously 
by post.

2. The Central Authorities of the Parties shall agree on the route and 
other terms of transit transportation.

3. There is no necessity to obtain permission for transit if it is caiTĨed out 
by air transport without temporary landing in the territory' of the state of transit. 
If an unscheduled landing takes place in the territory of one of the Parties, it 
may require to send a transit**equest as provided by paragraph 1 of this Article.

4. The state of transit shall keep in custody the transferred person until 
the transfer is resumed, provided that the transit request will be received within 
seventy two (72) hours after the unscheduled landing.

Article 18. Costs

1. The Requested Party in accordance with its legislation shall bear the 
costs of all procedures in its jurisdiction relating to the extradition.

2. The Requesting Party shall bear the costs on the transfer of the person 
from the territory of the Requested Party, including transit costs.

Article 19. Consultations

1. Upon the request of Central Authority of one of the Parties, the Central 
Authority may hold consultations concerning the interpretation and application 
of this Treaty or settlement of particular requests.

2. Disputes and disagreements which have not been settled through 
consultations and negotiations between the Central Authorities, shall be settled 
by the Parties through diplomatic channels.

Article 20. Amendments and supplements

Upon the mutual consensus of the Parties amendments and supplements 
may be made in this Treaty, which are formalized by separate protocols and 
become integral parts of this Treaty, shall enter into force in accordance with 
the paragraph 1 of Article 21 of this Treaty.
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Article 21. Entry into force and termination of the Treat)'

1. This Treaty is subject tò ratification. This Treaty enters into force on 
the sixtieth (60th) dav from the date of receipt through diplomatic channels of 
the last written notification o f its ratification.

2. This Treaty is applicable to the person, who committed crime before 
the date of its entry into force.

3. Either Party has a right to terminate the present Treaty by giving 
notification about it in writing to the other Party through diplomatic channels. 
This Treaty shall be terminated six (6) months after the date on which such 
notification is received by the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized 
thereto, have signed this Treaty.

Done in Ha Noi on 15th June 2017 in two copies, each in the Vietnamese, 
Kazakh and English languages, all texts being equally authentic.

In case of disagreements on interpretation of this Treaty, the English text 
shall prevail.

FOR THE SOCIALIST REPUBLIC FOR THE REPUBLIC
OF VIET NAM OF KAZAKHSTAN
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BbexnaM CouHajiHCTiK PecnyốJiiiKacbi Men Ka3aKCTan PecnyốiiHKacbi
apachiiiiiarbi ycran ổepy n  pa.11,1 

LUAPT

Ky nan Dpi «TapanTap» jen amiaTbiH BbeTHaM CouHajiHCTiK 
PecnvõiiHKacbiMeH Ka3aKCTaH PecnyỗnHKacbi

KbiJiMbicTbiJibiKKa Kapcbi KypecTe HerypjibiM thìmhì 
biHTbiMaKTacTbiKTbi KaMTaMacbi3 eTyre ỳK9He eKÌ MCMJICKCT apacb!H,aarbi 
ycTan õepv cajiacbinuarbi KaTbiHacTapzibi perreyre HHCT 6ijuiipe OTbipbin,

TGMeHiierijiep Typajibi yarziajiacTbi:
« «

l -6aii. VcTan 6epy MÌnneiTCMeci

0põip Tapan ocbi LUapTTbiH epe'A'ejiepiHe CDMKec eKÌHiui TapanKa 
ycTan õepyre 9KeII coraTbiH Kbi.iMbicTap ỴIIIÌH Cypay cajiyuibi TapanTbiH 
ayMarbiHiia KbưiMbicTbiK Kyaajiay Hesiece COT ỴKÌMÌH opbiH/iay MaKcaTbiHaa 
Ĩ3necTÌpiJiin '/KaTK3H, Cypay cajibinaTbiH TapanTbiH aywarbiHzia A'YpreH 
anaMjbi ycTan õepyre MÌH êTTeHe î.

2-6an. VcTan ốepyre DKen coraTbin KbbiMbicTap

1. Ocbi LUapT MaKcaTbinaa ycTan õepyre 3Ken coraTbiH KbiJiMbicTap 
aen cypay cajiy A'ioepijireHKe3jie TapanTapjibiii 3aiiHaMacbiHa CDHKec 
A'a3ajianaTbiH ADiie onap^bi AacaraHbi yiuÌH KeMÌHAe 1 (6ip) AbiJi Mep3ÌMre 
6ac õocTanabirbiHaH aìdbipy TYpÌHiieri A'a3a neMece Oiian KaTau A'a3a 
KG3̂ ejieTĨH KbiJiMbicTap TaHbiJiajibi.

2. Erep ycTan 6epy Typajibi cypay cajiy G3ÌH ycTan ổepyre 9Ken 
coraTbiH Ke3 Kejireii KbiJiMbic Y111ĨH Cypay caiiyuibi TapanTbiH coTbi 6ac 
õocTannbirbinan aííbipvra corraran a;iaMra KaTbiCTbi õo;ica, ycTan ốepy ajia.M 
õac ỗocraHiibirbiHaH aữbipyra corranraH A9iie GTejiMereH Mep3ÌMÌ KeMÌHiie 6 
(ajiTbi) aiUbi Kyparan /KarTiaííaa rana MỴMKÍH DOJia/ibi.

3. Ocbi õarnbiH MaKcaTbiHAa acacaJiran ic-9peKeT Tapamap/ibiH 
3aHHa\iacbiHa CDÌÍKec KbUiMbic Goiibin TaốbuiaTbinbiH-TaốbuiMaíÍTbiHbiH 
aìÍKbiHiiay ymĨH:

a) TapamapzibiH 3anHaMacbi ổoĩíbiniua ic-opeKeTTĨH. 
KbưiMbiCTapAbmõip caHaTbiHaAaTKbi3biJiarbiHbi-)KaTKbi3biJiMaHTbiHbi neMece 
vKaeaiiran KbiJiMbiCTbiH oipjieH HeMece opTypjii TepMHHOJionmieH 
aTajiaTbiHbi Maiibiajibi eMec; >K9He



b) ycxan õepinyi cypaxbUĩbin OTbipraH aziaMHbiH ic-3peK'errepi 
TyxacTaH anraHjia Hasapra aibinanbi 5K9He erep TapanxapilbiH 3 aHHaMacbiHa 
C3HKec KbiJiMbicxbiH KypaMjiac 6ejirijiepi epeKiue.xeHce. MaiibBUbi eMec.

4. Erep ycxari 6epy KeaeH, canbiK 3aHHaMacbiH, BajuoTajibiK perrey 
caiacbiHnaFbi 3aHHaMaHbi 6y3yuibuibiKxapra 6aHJiaHbicxbi KbiJiMbicxap 
A'acaxaHbi yiuiH cypaxbLica, Cypay cajibmaxbiH TapanTbiH 3aHHaMacbiHfla 
Cypav cajiyuibi TapariTbiH 3aiiHaMacbiiuarbira yxcac cajibiK HeMece KejieH 
HopMacbiHbiH HeMCce BaiioraibiK perxey caiacbiH/iarbi HopMaHbiH 
KaMXbULMaybi ceoenxepi ổoHbiHUia ycTan õepy/ieH 6ac Tapryra 6oJiMaH,zu>i.

5. Erep KbiJiMbic Cypay canyiiibi TapariTbiH ayMarbiHaH Tbic ycepae 
Aacaica, ycran 6epy Cypav cajibiHaTbiH TapanxbJH 3aHHaMacbiH.ua J13JI 
ocbiHuaii MdH-OKaHjiap Ke3ĨHiie OHbiH ayMarbiHaH Tbic /Kepae AacajiFaH 
KbiJiMbicTap ymin Aa3a K03flejierÌH AaFiiaiizia KaHaraTTanabipbuiybi MyMKĨH.

6. Erep ycxan 6epy xypajibi cypay cajiy spKaficbicbi TapanxapflbiH 
3aHHaMacbiHaa A'a3aiaHaxbiH, õipaK ojiap-jbiH KeH0ipeyjiepi ocbi õanxbiH 1,
2-xapMaKxapbiHna KepcexijireH 6ejirijiepjii KaMTbiMaíÍTbiH õipneuie 
KbuiMbicxapra Kaxbicxbi õoiica, aaaMHbiH ycTan õepyre 3Ken coraTbiH 
KeMĨH^e ỗip KbUTMbic yinÌH ycTan õepLnyi MyMKÍH eKeni ecKepijie oTbipbin, 
ocbi KbiJiMbicTap yinÌH ycTan 6epy Ay3ere acbipbUiybi MỴMKÌH.

3-6an. VcTan ốepyaen ốac Ta pTy

1. Erep:
a) ycTan 6epy ocbi UJapxxbiHepe/KejiepiHe, Cypay cajibiHaTbiH 

TapanTbiH 3aHHaMacbiHaHeMece xajibiKapajibiK MÌH.uexxeMejiepÌHe KaĩÍLLibi 
Kejice;

b) erep Cypay cajiyLUbi Tapan Cypay cajibiHaTbiH Tapanxa Ì3^ecTÌpiJ]in 
A'axKaH anaMFa 0J11M A'asacbi xaxaHbiHiiaiMaHXbiHbi, aj] TaraMbiH^ajiraH 
•/Karaafiaa, opbiH^ajiMaHTbiHbi xypajibi ỳKeTKÌaÌKTĨ KenijmiKxep õepMece raHa, 
oraH 6aHJiaHbicTbi ycTan 6epv Typajibi cypay cany ỹKÌỗepưireH KbiJiMbic 
Cypay cajiyuibi TapanTbiH 3aHHaMacbi 6oHbiHLua 0J11M >Ka3acbiMen 
Aa3aiaHaxbiH ố0Jica;

c) oran oaiijiaHbiCTbi 03ÌH ycTan õepy Taian exiiiin OTbipraH KbiJiMbic 
yuuÌH Ì3jiecTÌpijiin AaxKaii aiiaMra Cypav cajibiHaxbiH TapanTbiH ayMaFbiHjia 
afjbinTarbijica, OJ1 coTTajica HeMece aicrauca HeMece 6yji KbiJiMbic xypajibi ic 
Cypay canbinaxbiH Tapanxbiii 3aHHaMacbina csíÍKec KbiCKapTbiJiran He 
TOKTaTbiJiraH oo.nca;

d) erep H9J1 ocbiHiiaii KbuiMbic Cypay cajibiHaTbiH TapanTbiH 
ayMarbiHfla A'acajica, oHbiH iaHHawacbi õoHbiHLLia ecKÌpy Mep3ĨM,aepÌHÌH 
eryine õaìínanbicxbi KbiUMbicTbiK KyaaiayAbi Ay3ere acbipy MỴMKÌH 
ổonMaca, ocbi IIiaprrbiH meiibepiaae ycxan 6epy AyprÌ3ÌJiMeỉí^i. Cypay
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canvuibi TapanTbiu 3aunaMacb! 6oHbiHUja ecKĨpy Mep3ÌM,nepÌHÌH ỡTyÌH 
TOKTara xypyra 6aHJiaHbicxbi LueiuÌMiiep î Cypay caJibinaTbiH Tapan 
MOHbiHiiaHAbi /K3HC 6yji /KarjjaHjia Cypay canyuibi Tapan THÌCTÌ meuiỈMHÌH 
KV3JiaHzibipbiJiraH Kemipwecin >K3He ecxipy Mep3ÌM.nepÌHe Kaxbicxbi 03 
3aHHaMacbiHbiH THÌCTÌ epeiKejiepiHeH Ỵ3ÌHZIÌ KemipMeni ycbiHvra THÌc;

e) YCTan 6epijiyi cypaxbiiibin OTbipraH aziaM Cypay cajibiHaTbiH 
TapariTbiH a3aMaTbi 6ojibin xaõbưica;

0 Cypay canbiHaTbiH Tapan KbiJiMbfCTbiH aybipjiblFbiH >K3He Cypay 
cany 111 bi Tapanxbiit Myvuiejiepin ecKepe OTbipbin, Ì3flecTÌpiJiin >KaTK3H 
aaaMHbiH acene M3H-/KaHJiapbicajiiiapbiHaH0Cbi ycTan 6epy Ì3riJiĨK
KaFHnaxxapbiHa YHJiecneH/ii nen ecemcce;

g) oraH ỗaHnanbicxbi ycxan õepy cypaxbiJibin oxbipraH ic-apeKex Cypay'
cajibinaxbiH Tapanxbiii 3aHHaMacbi 6oHbiHiua anexxeri KbuiMbicxbiK
3aHHa.Maxa csHK'ec KbiJiMbic õoiibin xaõbuiMaHXbiH acKepH KbiJiMbicxapra 
/KaxaxbiH DOJica;

h) Cypay canbiHaTbiH Tapanxbm ycxan ocpy xypanbi cypay cajiy 
Í3iiecTÌpÌJiin acaxKan aaaMflbi HacinfliK, JỊÌHH, A'biHbicxbiK, yjixxbiK, 
3XHHKajibiK. 3JievMerrÌK xnecijiiri ceốenxepi ooHbiHUia HeMece caflCH 
ceốenxep õoĩíbiHLua afibinxay HeMece /Ka3ajiay MaKcaxbiHZia ycbiHbiJiran 
Hewece anaM ocbi ceõenxepnÌH Ke3 Kejireni õoHbiHiiia coxxanybi MyMKÌH nen 
nafibiNuayra HerÌ3ni ceõenxepi Õ0jxca;

i) Cypay cajibiHaxbiH Tapanxbm Ì3jiecTÌpÌJiin acaxKaH anaM Cypay 
canyiiibi Tapanxa a3anTayjiapra HeMece õacKa na Kaxbire3, anaMrepmiiiÌKKe 
/KaxnaìíxbiH ucMeceKa,xip-Kacnexxi KopjiaHTbiH KapbiM-KaxbinacKa neMece 
aca3anavra xapxbiJUbi neviece xapxbiiianbi nen naiibiMnavFa HerÌ3AÌ ceõenxepi 
6ojica;

j) Cypay canbiHaxbiH Tapan ycxan õepy ereMenniKKe, yjixxbiK 
KayincÌ3flÌKKe, KOFaMflbiK xapxinKe Kayin-Kaxep xonnipeni nen ecenxece, ocbi 
UJaprrbiH LueHÕepinne ycxan õepy ỳKYprÌ3ÌJiMeìí î.

2. Cypay cajiyLUbi Tapan ycxan 6epy xypajibi cypay cajiynbi 
KaHararraHnbipynan xojibiK neMece ÌLUÌHapa 6ac rapxy ceốenxepi xypajibi 
ỳKa3Õaina xaõapnap exinyre XHĨC.

4-6an. A 311 Mariap/Xbi KbiJiMbicTbiK Ky/iajiay

1. Erep ycxan õepynen Ì3necxipijiin /KaxKan anaMHbm a3aMaxxbiFbi 
HerÌ3ÌHne rana 6ac xapxbuica. Cypav cajibiHaTbiH Tapan Cypay cajiyiiibi 
TapanxbiH cypay cajiybi oofibiHina anaMUbi KbuiMbicxbiK Kynajiayxa 
yiilbipaxyra XHÌC. Ocbi MaKcarra Cypay cajibinaxbin Tapan Cypay cajiyuibi 
Tapanxan XHÌCXÌ Kyaraxxapnbi aciõepy xypajibi cypara ajia/ibi.
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2. Cypay cajibinaTbiH Tapau Cypav cajiyujbi TapanKa cypay cajiy 
õoíibiHiua Kaõbui^anraH ic-KHMbijmap rypajibi 5K9He ic oofibiHLua COT 
TajiKbiJiavbiHbm H9TMỳKejiepi Typaiibi yaKTbuibixaốapjiaH;ibi.

5-6an. VcTan õepyai Keif ill re Kajiflbipy 5K3IIC yaKbiTiua ycTan 6epy

1. Erep ycTan õepiiiyi cypaTbiJibin oTbipraH aaaM Cypay cajibiHaTbiH 
TapariTbiH. ayMarbiHjia ỗacKa KbiJiMbic yiuĨH KbijiMbicTbiK >KayanTbiJibiKKa 
TapTbiJica HeMece >Ka3acbiH 0 T e n  McaTca, 0H<aa ycTan 6epy ic 6oHbiHiua ic 
/Kypmy aflKTajiraHra, /Ka3acbiH GTereme HeMece 'A'aaaaaH oocaTbiJiraHra 
^eỉíÌH KeHĨHre KajijibipbiJiybi MyMKÌH, oyji Typajibi Cypay cajiyiubi Tapan 
xaõapaap eTLieiii.

2. Erep ycTan oepviii Keftinre Kajlilbipy KbiJiMbicTbiK Ky^ajiay^bm 
ecKÌpv Mep3ÌM̂ epÌHÍH OTYÌHe 9Ken corybi MỴMKỈH ố0Jica HeMece KbIJTMbICTbl 
Tepren-Texcepyai easyip KHbiĤ aTaTbiH oojica, OH;ia Cypay cajibiHaTbiH 
Tapan Cypay cajiyujbi TapanTbiii cypay cajiybi õoHbiHiua )K9He 03ÌHÌH 
3aHHaMacbiHa c9ÌÍKec ycTan Gepijivi cypaTbi.ibin oTbipran â aaMiibi yaKbiTiua 
ycTan 6epe ajiaflbi.

3. yaKbiTLua ycTan oepijiren aaaM KbiJiMbicTbiK ic õoHbiHLua ic >Kypri3y 
aflKTajiraHHan KeHÌH, õipaK OHbi õepren KyHHCH 6acTan 90 (TOKcan) 
T9VJiĨKTeH KeiuÌKTÌpMeH, Cypav cajibiHaTbiH TapanKa KaỉíTapbuiyra THÌC. 
Erep MyHaaỉí y3apry yiiiÌH 5KeTKĨJiÌKTÌ HerĨ3^ep 6ojica, Cypay cajibiHaTbiH 
Tapan cypay cajiy õoHbiHiua yaKbimia ycxan 6epyKe3eHÌH y3apra ajiailbi.

6-6aii. OprajibiK opraii/iap

1. YcTan ốepy Mocejiejiepi õoííbiHiua KapbiM-KaTbiHacTapjibi Tapamap 
G3,aepÌHÌH OpTa/ibiK opramiapbi apKbijibj HeMece AHnjiOMaTHfliibiK apHanap 
apKbiJibi 5Ky3ere acbipaabi.

Ocbi LUaprra aHTbiJiran OpTaiibiK opraHnapra:
BbeTHaM CounanHCTÌK PecnyốJiHKacbi yiuÌH -  KpraMAbiK KayincĨ3flÌK 

MHHHCTpjliri;
Ka3aKCTan Pecnvõ.THKacbi yiiiÌH - Eac npoKypaTypaifrcaTa/ibi.
2. OpTajibiK opran.aap.abiH aTay.napbi 63repren Ke3,ae Tapanrap 6yj] 

Typajibi anniioMaTHHHbiK apnajiap apKbiJibi õip-õipĨH Jiepey xaoapjiap eTejii.

7-ỗan. Ycran ốepy Typajibi cypay cajiy /K9HC KavKCTTÌ KyacaTTap

1. YcTan 6epv Tvpajibi cypay cajiy >Ka36ama peciM/ie/iyre )K9He 
TapariTapiibiH OpTajibiK opraiuapbi apKbijibi >h'i6epijiyre THÌC. YcTan 6epy
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Tvpajibi cypav canvra iiiecne oapabiK Kyavarrap ocbi LLIapTTbiH 9-6a6bina 
caHKec KvajiaHiibipbij]yra THÍC.

Ycxan 6epy TvpaJibi cypay caayaa MbiHaaaft awiapar:
a) cypay caavabiii Kyui MCH opiibi:
b) ycian oepv lypajibi cypay caayabi adốepy yniin HerỈ3 6ojiraH, 

a<acaaraH KbiJiMbiCTbiH KbiCKama Ma3MyHaaMacbi;
c) TapanTapabiH OpTajibiK opranaapbinbm aTaybi Men MeKenacafibi;
d) Ì3aecTÌpiain >KaTK3H aaaMHbiH T A 0, acbiHbiCbi, TyraH KyHÍ, 

a3aMaTTbirbi Men TypaTbHi/TÌpKeareH opHbi none õap ốoiiraH K'e3ae acene 
oacbiH caííKecTemùpy Hewece oHbiH opuaaacKaH arepÌH aHbiKTay yiniH biKnaj] 
eTvi MỴMKÌH K*e3 Kearen õacKa aa aKnapaTKa.MTbiayra THỈC.

2. YcTan oepv Typajibi cypay caayra MbiHaưiap:
a) ÌCTÌH M3H-a<aHaapbi õaíU-maaran aKiiapaT;
b) coHbiH nerĨ3ÌHae ic-apek'eT KbiJiMbic aen TanbiaaTbiH 33HHbiK M3TÌHÌ, 

KbiJiMbic YLUÌH a<a3a aone coHbiH iiuii-me KbiJiMbicTbiK Kyaaaayabi HeMece 
TaraHbiHAaaraH ỴKÌMai opbiHjnay KaaceT õoaaTbin Mep3ÌMai õeariaeHTĨH 
3aHHbIH M3TĨHĨ;

c) Ì3aecTÌpiaiii acaTKan aaaMHbiH a3aMarrbirbi >K3He 
TypaTbiH/TipKeareH opilbi (oap oojiraH Ke3ae) Typailbi KysjiamibipaTbiH 
Kyacarrap: >K3HC

d) Ì3aecTÌpÌjiin vKaTKan aaaMHbiH /KeKe õacbiH KysjiaHflbipaTbiH 
KyacaTTbiH KGinipMeci. coHnaii-aK ộoTOcyperrepi Men caycaK TaHÕacbi(õap 
õoaraH Ke3ae) Koca õepiayre Tide.

3. Erep ycTan 6epy TV’paabi cypay caay KbiaMbicTbiK Kyaaaay 
MaKcaTbinaa cypaTbuibin oTbipraH aaaMFa KaTbicTbi õonraH Ke3ae, cypay 
cajiyra ocbi õanTbiH 2-Tap.MarbiHaa KepceriareH Kyav'anap aoHe Cypay 
cajiymbi Tapambm Ky3biperri opraHbi oepren Ka.MaKKa aay Typaabi 
LuemÌMHÌH KGiuipMeci Koca õepiaeai.

4 . YcTan oepy Tvpaabi cypay caay cor ỴKÌMÌH opbinaay MaKcaTbinaa 
cypaTbiabin oTbipran aaaMra KaTbicTbi cio.iraH KC3ae, cypay caayra oebi 
õanTbiii 2-TapMarbinaa KepceTÌareH KyacaTTap aone MbiHaaap:

a) Cypay cajiyiubi TapaiiTbin GOTbi iiibirapraH TynKÌaÌKTÌ YKÌMHÌH 
KemipMeci;

b) acanaHbiH GTe.nren õoairi rypaabi aKiiapaTKoca õepiaeai.
5. YcTan 6epy rypajibi cypay cany aoHe Koca ốepiaeTÌH KyacaTTap 

Cypav caabiHaTbiH TapanTbiH pecMH Tiainaeri HeMece arbiauibiH TÌaĨHaeri 
KysnaHjibipbiJiran ayaapMacbiMCH Koca õepiayre TMÌC.

6. Ycran 6epy Typajibi cypay caay rexHHKaabiK 
KOMMyHHKauHaaapKypaaaapbi nariaanaubiaa OTbipbin õepiayi MỴMKỈH. Cypay 
cajiyabiii TynHycKacb] õip Me3ĩájiae iiomTaMen adõepinyre THÌC.
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1. Erep Cypay cajibinaTbiH Japan ycran  õcpy Typajibi cypay cajiy;aa 
ycbiHbuưan aKnaparrb! ocbi HlapTKa C3HKCC ycrran 6epy Typanbi cypay 
cajiyabi KaHaFarraHUbipy yinĨH /KeTKÌJiÌKCÌ3 Aen ecenTece, OJ1 Keuicijiren 
Mep3ÌM imĨHiie KocbỉMLiia aKnapaTTb! cypara ajianbi.

2. Erep ycTan oep ijiy i cypaTbiJiraH aaaM KỴ3erneH ycTajica, ail 
ycbiHbiJiFan KOCbiMina annapaT ocbi LliapTKa C3HKec >KeTKÌJiÌKCÌ3 6ojica 
Hewece KejiicijireH Mep3ÌM iinÌH^e ajibiHoaca, aaaM Ky3eTnen ycTayaaH 
õocaTbuiybi MỴMKÌH. M yHua ìí õocary Cypay cajiyuibi Tapanna ycTan 6epy 
Typajibi acana cypay cajiyabi ycb inyra Keiiepri KenTÌpMeyre THÌC.

3. Erep anaM ocbi ốanTbm 2-Tap\iaFbiHa caííKec KỴ3eTneH ycTay.uaH 
õocaTbuica. Cypay cajibinaTbiH Tapan oyji Typajibi Cypay canyiiibi 
TapanKayaKTbiJibi xaoapjiayra THÌC.

9-6an. Ky>KariapjỉbiH VKapaMjbiJibiFbi

TapanTbiH OpTa/ibiK opraHbiHbiu MepÌMeH KyaiiaH^bipbuiran ycrran 
6epy Typajibi cypay cajiy >ione Kaxíerri Kyacarrap Ĩ3ZiecTÌpiJiin ỳKaTKan 
a jaM jb i ycTan 6epy pocÌMÌnae õyaan api cepTH(Ị)HKaTTaycbi3, 
TOJiHycKajiblFbiH aHbiKTavcbB ỳKDHC 3aauacTbipycbi3 vKapaM/ibi 6oj]yra THĨC.

8-ốan. KocbiMUia aKiiapar

10-ỗan. VcTan 6epy MaKcarbiM.ua KaMaKKa ajiy

1. Keaen KyTTĨpMCHTÌn yKaFaaHJiap̂ a Tapamap ycTan 6epy Typajibi 
cypay caay õepinrenre iieííÌH Ì3necTÌpi.iin /KaTKaH anaNira KaTbicTbi 
3KCTpaamiHfliibiK KaMaKKa ajiyAbi cypaTQ ajiaAbi. 3KCTpa,3HUHíuibiK KaMaKKa 
ajiy Typajibi cypay caiiy ^HniiOMamsuibiK apnajiap Hewece Hmepnoji apKbiJibi 
/KÌõepinyi MỴMKÌH ne ocbi LUapTTbiu 6-oaõbiH.aa aHTbiJiran OpTanbiK 
op ra iw p  0Hbi TÌKenen >KÌ6epe aua/ibi.

KaxtaKKa ajiy Typajibi cypay cany TexHHKajibiK 
KOMMVHHKauna.iapKypajiiiapbi naituajiaHbiJia oTbipbin oepijiyi MyMKÌH. Cypay 
cajiyflbiH TynHycKacbi 6ip MC3ri.n/ie nouiTaMen >KÌõepi:iyre THÌC.

2. 3KcrpaanL1HÍU1 biK KaviaKKa ajiy rypajibi cypay cajiy.ua ocbi LUapTTbiK 
7-oa5biHbiH 1-TapMarbiH/ia KopceTijireH axnapaT >K3He ycran 6epy Typajibi 
cypay caiiy/ibiH ycbiHbuiaTbiHbi rvpajibi KenijuuK KaMTbiJiyFa THÌC.

3. OcbiH/iafi cypay cajiyjibi ajiraHHan KeííÌH Cypay cajibiHaTbiH Tapan 
Ì3ziecripijiin ttcaTKaH anaMiibi KQMaKKa ajiy yiuÌH KaỹKeTTĨ LLiapajiap/ibi
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KOJinaHvra /KOHe H3TH>h'enepi Typaiibi Cypay cajiyiubi Tapam'biaepey 
xaoapaap eTyre THÌC.

4. Erep Cypay cajjyuibi Tapan ocbi IJJapTTbiH 7-6a6biH,na KepceTÌaren 
KaHcerri Kywarrapjibi KawaKKa ajiran KỴHHen õacran 30 (0 Tbi3) T0ỴJ1ÌK ÌLLiÌHne 
õepe aiiMaca. My Haaìí õocaTv. erep cypay cany KefiiHHeH ajibiHca, 
Í3iiecTÌpiJiin /KaTKaH aaaMnbi ycTan õepy rypajibi cypay cajiyflbi Kapayra 
Kenepri KeaTipMenai aeren LuapTiieH KaMaKKa ajibiHran ana.M õocarbiaybi 
MỴMKÌH.

5. YcTan oepy MaKcaTbiHaa anaMHbiu KỴ3eTneH ycTaaran yaKbiTbi 
Cypay cajivLUbi TapanTa LUbirapbiJiaTbiH COT ỴKÌMỈ õoHbiHiua 
TarafibiĤ aJiaTbiH H(a3aHbi opbiHAay/ibiH xcannbi MepiÌMĨHe ecenTeneni.

1 l-6an. Kali I a ycTan ocpy

Erep ycran 6epv Typanbi cypay caayaa KopceTiareH anaM Cypay 
caayujbi Taparua KbiJiMbicTbiK TajiKbiJiay ốÌTKenre Hewece aca3acbiH 0Tey 
Mep3ÌMÌ aflKTaaraura aefiin Cypay cajibiHaTbiH Tapanxa KaíÍTa opajica, OHna 
ocbi aaa.M Cypay canyujbi TapanTaH HaK COJ1 KbiJiMbicKa KaTbicTbi ycTan 5epy 
TypaJibi /Kana cypay cajiv ajibmran /KamaHiia KafiTa ycTan õepiayi MyMKÌH. 
MyHaaH /Karaanaa Cypay cajiyuibi Taparrrbiuocbi LUapTTbiH 7-6a6binaa 
KepceTÌ.nreH Ky>KaTTap Men MaTepnaaaapabi õepyÌTaiian erinMenai.

12-6an. EaccKcaec cypav ca.iy.iap

1. Erep 6ip aaaMabi yciari 6epy Typajibi cypay cajiy.nap exi HeMece 
oaaH aa Ken MeMjieKerren. OHbiH ÌLLiÌHae Cypay cajiyuibi TaparrraHajJbiHca, 
Cypay cajibinaTbiH Japan 03 ineinÌMÌ Typajibi COJ] MeMJieKeTTi, coHaaii-aK 
eKÌHiui Cypay canyuibi Tapambi xaõapaap d e  OTbipbin,aaaMHbiu Kafi 
MeMjieKeTKe ycTan ổepineTÌHÌH aHKbinaayraTHÌc.

2. AaaMHbiH Kan MeMJieKeTKe ycTan õepinyre THÌC eKenairÌH 
afiKbiHaay Ke3Ĩnae Cypay cajibinaTbin Japan Mbinaaapabi:

a) Ì3necTÌpijiin /KaTKan aaaMHbiH a3awaiTbirbi Men TypaTbiH xcepin;
b) cypay cajiyaap xajibiKapajibiK mapTKa C3 HKCC ỳKacaaraHbiH- 

xcacajiMaraHbm:
c) KbUiMbic >Kacaai an y a K b iT  lien opbinabi:
d) cypay cany III bi MeMaeKerrepaÌH Myaaenepin;
e) /Kacaaran KbiJiMbiCTbin aybipjibit bin;
f) ncaốipneHyiuÌHÌH. a3aMaTTbirbm;
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a) cypay ca.MVLUbi MeMJiek'exxep apaebiiuia ojian Dpi ycTan ổepy
MỴ.MKÌHiiirÌH;

h) cypay cajiyjiapjjbm ajibiHraH Kyiiziepin Koca ajiramia, 6apjibiK 
ộaKTopjĩap,abi ecKepyre THÌC.

13-6an. AiiaMđbi 6epy

1. Cypay cajibinaxbiH Tapan ycxan 6epy Typajibi cypay cajiy ốOHbiHiua 
meuiÌM KaõbuuiaraHHaH KCHÌH 03ÌHĨH iuemÌMÌ xypaiibi Cypay cajiyuib! 
TapanKa iiepey xaõapaaHiibi.

2. Cypay cajibiHaTbiH Tapan Ì3ziecxipijiin >KaxKaH ariaM^bi Cypay 
cajibiHaTbiH Tapanxbiii ayMarbiHjia eKÌ TapanKa lia  KOJiaHJibi /Kepae Cypay 
canyuibi TapanTbiH KV'3bipeiTĨ opraimapbma õepeai.

3. Cypav cajiYUJbi Tapan aaa.M/ibi Cypay cajibmaTbiH Tapan 
6eJirijieHTÌH vaKbiT Ke3eai iiuÌHae Cypay cajibiHaxbiH TapanxbiH avMarbiHaH 
DKexvre THÌC ỹKDHe erep aaaM ocbi yaKbiT Ke3eui iuiÌH^e DKexiiiMece, Cypay 
cajibinaxbiH Tapan aiiaMHbi Ky3exneH ycray^aH 6ocaTa ajiajibi >KDHe ocbi 
KbiiiMbic ổoHbiHLLia oHbi ycxan õepyiieH õac xapxa ajiazibi.

4. Erep epeKLue MDH-/KaHJiap Cypay cajiyuibi TapariKa ycxan õepinreH 
a,aaM/Ịbi DKexyre Keiiepri Kejrripce, 6yji xypajibi eKÌHLui Tapan xa6ap,aap 
eTÌJiejii /KDHe õyji '/Karnaìxaa ocbi õarixbm 3-xapMarbiHb!H xaiianxapbi 
KOJiaaHbiJiMaMAbi. Myixxaíí /KaraaH/ia Tapanxap ocbi oanxa cDỈÍKec afla.Miibi 
õepyAÌH 'Acana KỴHÌ xypajibi G3apa yaraajiacyra XHÌC.

14-6an. MeiiiuÌKTÌ ỗepy

1. Ycxan 6epy xypanbi cypay cajiy KauararraHabi p biJ] raH McarnaHJia 
Cypay cajibmaxbiH Tapanxbiii ayMarbiHjia xaõbuiran, ycxan õepiiireH aaaM 
KbijiMbicTbiH. cajxaapbinan ajiraH Hewece 3axxaỉí aííraKxap pexinae xajian 
exiiiyi MỴMKÌH ốapiibiK MemuÌK Cypay cajibinarbiH TapanxbiH 3aHHaMacbiHa 
cDÌÍKec >KDHe YU1ÌHLUÍ xyjirajiapribiH KyKbiKxapbi Men Myjiaejiepi ecKepine 
oxbipbin, Cypay cajiyiubi TapanxbiH cypay cajiybi õoHbiHiua õepijiyre XHÌC.

2. >Korapbi,aa aHXbuiran MenmÌK, erep ycxan 6epy^i Ì3iỉecxipij]in 
5K3XK3H aiiaMHbiH ejiiMiHe HeMece KaiJJbin KCTyiHe 6aHJiaHbicxbi 
KaHaraxxaH;jbipy MỴMKỈH Õ0 JiMaca m ,  Cypay cajiyiubi Tapanxbiii cypay 
cajiybi õoHbiHiua oran 6epijiyre XHÌC.

3. Erep ocbi õanxbiH l-xapMarbiH.xa Kepceriiiren MCHIUỈK Cypay 
cajibiHaxbiH Tapanxa KbiJiMbJCXbiK icxi xepren-xeKcepy ỴLUÌH xajian exijice, OJI 
OHbi õepviù ic /Kypriiv aflKrajiraHFa ;ieiiiii yaKbiruia KeHĨHre Kaji/Ibipa ajia^bi.
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4. Erep Cypay canbinaTbiH Tapanxbiu 3aunaMacbi ne.Mece yininini 
xapanxapjibiH KY-KbiKxapbi Men Myzuiejiepi ocbiHb] Tajian exce, Ke3 KeareH 
ỗepiiireH MCHIUÌK Cypay cajibinaxbin JapanKa onbiii cypay cajiybi õoHbiHLua 
orevcĨ3 KanxapbiJiyra THÌC.

15-6an. Apiiaìíbi Kaniiia

Ị. Ocbi LUapTKa coiÍKec ycxari õepi.ireH ajaM^bi Cypay caiibiHaxbin 
TapanxbiH KejiicÌMÌHCÌ3:

a) COJ1 õoHbiHina ycxan 6epy KanaraxxaH.nbipbUiraH HeMece COJ1 
õoHbiHiiia ycxan õépy KaHaraxxan^bipbLxraH, H3K COJ1 ộaKxinepre 
HerÌ3,aejireH ốacKama axajiaxbin KbUTMbic õoHbiHiua KbiJiMbicxan;

b) ycxan õepv,xeH KenĨH A'acajiraH KbuiMbicxaH;
c) COJ1 õoHbiHLLia Cypav cajibJHaTbiH Japan ycran 6epijiren aaaMflb] 

aìíbinxayra ne.Mece coxxavra Ke.iicÌM õepren KbUiMbicxan ốacKa, 03re 
KbLXMbic yiiiÌH Cypay cajiyujbi Tapanxa ycxajiyra. anbinxajiyra neMece 
coxxanyra õo;iMafi;ibi.

2. Ocbi õanxbin 1-rapMarbin icKe acbipy MaKcaxbiHiia Cypay 
cajibiHarbiH Japan ocb! UlapxxbiH 7-ốaõbinaa Kepcexinren Ky>Kaxxapzibi 
õepyai xajian exe ajiaj,bi.

3. Ocbi UJapxKa coHKec ycxan oepijireH aaaMHb] Cypay caiibinaxbiH 
Tapanxbin KejiicÌMÌHCÌ3. Oil ycxan õepiureHre aeiíÌH A'acaraH KbuiMbicbi yniÌH 
YUIÌHLUÌ MẽMiieKexKe ycxan ốepyre õcưiMaiYabi.

4. Ocbi õanxbin 1 /Kone 3-xap.MaKxapbi, erep:
a) aiiaM onbi ycran õepreHHen KCHÍH Cypay cajiymbi JapanxbiH 

avMarbiHaH Kexin Kanca >K3He 03 epKÌMen Kaỉíxa opanca;
b) a^aM Cypav cajiyuibi Tapanxbin ayMarbinan epKĨH Kexin Kajiy 

My.MKĨHAÌri 6ojiran Kynnen õacxan 30 (0Xbi3) xsyjliK ÌLUÌRae (WH Kexnece, 
ycxan oepijiren aziaMjibi ycxayra, aỉíbinxayra >K3He coxTayra HeMece ocbi 
a;ỉa.\ubi yujinuji MCM.-ICKCXKC ycxan õepyre Kenepri Ke.ixip.MeH î. Ycran 
õepiiireH a;ia.M 03Ìne õaniianbicxbi CMec ceõenxepMCH Cypay cajiyujbi 
Tapanxbm ayMarbinan Kcxe ajiMaraH yaKbix ốyji Mep3ÌMre ecenxenMenai.

16-ốan. HoTU/KCJiep Typajibi xaoapjiaMa.iap

Cypay cajiyujbi Tapan ycxan ốepiiireH a/iaMra Kaxbicxbi KbUTMbicxbiK 
icxi xepren-xeKcepy/ŨH neMece COT ỴKÌMÌH opbiH/iay/ibiH H3XH>Kejiepi rypajibi 
ne a;iaM;ibi yminun Me.MJieKexKe õepreni xypajibi Cypay eajibinarbiH JapanKa 
^epev xa6apjiayra MÌHnerri.
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1. Tapanxapzibiit 3aHHaMacbiHna 5K0J1 õepiiiexÌH meHÕepíỉe, YUIÌHUIÌ 
MeMJieKeT õip TapaiiKa ycran õepren a;ia\uibi eKÌHiui Tapanxbm ayMarbi 
apKbiJibi TpaH3HTTÌK xacbiMajmayra xiKCJieH Tapanxap/Ibin OpTajibiK 
opraHaapbi apKbiJibi. .UHnjioMaTHflJibLK apnajiap apKbiiibi neMece MHxepncui 
apHanapbi apKbiJTbi ỳKÌõepiiireH Aa36aina cypay cajiv ốoĩíbiHiiia pyKcax 
eiijiyre THĨC.

Cypay cajiyaa a3aMaTTbiFbi Typajibi M9JiÌMerrepai}K9He ÌCTÌH M9H- 
xcaHJiapbi Typajibi KbicKaiua aKnapaxxbi Koca ajiFaHaa, TpaH3HTTÌK 
xacbiManaayrâ -/KaxaxbiH aaaMHbiH aepeKxepi KaMTbUiyra TMÌC.

TpaH3HTKe cypay cajiy rexHHKajibiK KOMMyHHKauHSJiap Kypaii/iapbi 
naiinajiaMbuia OTbipbin 6epiJiyÌMYMKÌH. Cypay cajiyzibiH xynnycKacbi õip 
Me3rijijie nourraMeH /KĨõepi.nyre THĨC.

2. JapanxapzibiH OpxanbiK opramiapbi rpaH3Hxxik' TacbiMajiaay^biH 
MapnipvxbiH >K9He õacKa Jia LuaprrapbiH KCJliceAi.

3. Erep TpaH3HTTey xpaH3HT MC.vuiCKeTÍHÌii aywarbina yaKbiTiua 
KOHÕaíí gve KGJiiriMeH /Kyxere acbipbi.nca. oran pyKcaT xanan eTijiMeHfli. Erep 
TapanxapAbiH õipÌHÌuayMarbiima /KOcnapJianõaFaH KOHV opbiH ajica, OJ1 ocbi 
õanTbiH 1-xapMaFbin.ua K03iiejireH TpaH3MTTey Typajibi cypay cajiy^bi 
A'ioepvzii rajian eTe ajia/ibi.

4 . TpaH3HT MeMJieKexi TpaH3Hrrey xvpajibi cypay cajiy 
/KocnapaanõaraH KOHyaaH Heflin 72 (JKemic eKÍ) caFax imÌH,ae Kejiin Tyce^i 
£ereH LiiapxneHxacbiMaji,aay Kanxa 6acxajiFaHFa iieỉíÌH xacbiMajiiiaHaxbiH 
aziaMzibi Ky3exneH ycxaHAbi.

18-6an. LLlbii bicTap

1. Cypav caJibiHaxbiH Japan 031 Hill jaHHa.MacbiHa c9HKec ycxan 6epyre 
õaă.iaHbicxbi rybm^aìíxbiH, 03 JopHCjiHKUHflCbiHiiaFbi oapjibiK p9CÌM,aep 
õoHbiHiiia lJJbiFbicxapiibi KOxepe;ù.

2. Cypay cajiyLUbi Tapan xpaH3HTxey õoỉíbiHuia LHbiFbicxapjibi Koca 
anranaa, a^aw^bi Cypay cailbiHaxbiH Tapanxbiii avMarbiHan xacbiMajiiiay 
ổơHbiHLLia lUbiFbicxapzibi Kexepe;ii.

19-6an. KoiicyjibrauHHJiap

1. Japan rap^bm õipÌHÍH OpxajibiK opFaHbiHbiii cypay cajiybi õoHbiHiiia 
OpxajibiK opraH/iap ocbi LUaprrbi TycÌH/úpy MeH KOJi/ianyFa neMece HaKXbi 
cypay cajiyjiapubi liieuiyre Kaxbicxbi KOHcyjibxamiflJiap *A'YprÌ3e ajiajibi.

17-6an. Tpaimrr
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2. OpTajibiK opranaap apacbinaa KOHcyjibrauHflJiap Men Keiiicce3aep 
ỳicyprÌ3ỵ '/KO.TbiMCM iuemiiiMereH iiayjiap /K3HC KeaicrieymijiiKTep 
aHnJiOMaTHSJibiK apnaaap apKbiiibi peTTeae/ui.

Ocb] IUapTKa Taparnapabiit Oiapa Kejiicyi DOMbiHLua ocbi IUapTTbiH 
a/Kbipa.Mac oe.nikTepi 6oj]b]n raõbi.iaTbiH 03repicTep MeH TOJibiKTbipyjiap 
enri3ÌJiyi MỴMKÌH, Oiiap A'eKe.iereM xarraMajiap.MeH peciMaejieai *A'3He ocbi 
LUapTTbiH 21-oaob]HbiH 1-TapMarbina C3HKCC KỴiuÌHe eHeai.

21-6an. LLIapTTbin Kyiuine cnyi /Kone ivOJiaaiibiJiybiH TOKTaTy
c  «

1. Ocbi LUapr paTHỘHKaiiHíuiavra /Kaxajibi. Ocbi LUapT OHbiH 
paTHỘHKauMíUianraHbi Typajibi courbi >Ka3Õama xaõap.uaMa aHruiOMaxHflJibJK 
apnajiap apKbuibi ajibinran KỴHHen oacxan 60 (ajinbicbiHLUbi) KỴHÌ KyuiÌHe 
eHeai.

2 . Ocbi LLIapr OHbiH Kyujine eHrenine aertĨH ycTan oepyre 3Ken 
coraTbJH KbiJiMbic HiacaraH aaawra Kaxbicxbi KoaaaHbiJiaabi.

3. Taparixapabiu Ke3 Kejireni õyji Typajibi >K'a3Õaiua xa6apjiaMaHb] 
eKÌHLUi Tapanxa aHrwoMaxHiiJibiK apnaaap apKbi.ubi /k'ioepin, ocbi IilapTTbiH 
KOJiaaHbicbiH xoKxaiyra KyKbLUbi. Ocbi UJapr eKÌmui Tapanxbm Myaaart 
xaõapnaMaHbi ajiran KyiHHeH oacran 6 (ajixbi) art GTKCHHeH KertĨH 03 
KOiiaaHbicbiH roKxaxaabi.

OCblHbl KYDJIAH/Ibipy YLLIIH, ocbiraH THÌCTÌ xypae ysKijierriK 
oepiiireH TOMCHjxe KOJ] KoiOLLibiJiap ocbi IllapxKa KOJ1 Kortuibi.

2017 ỳKbi.urbi «» MaycbiMaaXaHOH.ua opKartcbicbi BbeTHa.M,Ka3aK >K3He 
arbiJiiUbiH ri.uepiiue CKÍ aaHa.ua /KacajLUbi opi ốap.ibiK MOTĨHacpaÌH Ky mi 
oipaert.

Ocbi IliapTTbi TycÌHiũpyac KCJiicneymijiiicrep rybiiiaaraH ỳKaraartaa 
arbi.umbiH rijiinaeri M3TÍH oacbi.M oojibin xaõbuiaabi.

Bbeniajvi CoiunaancTÌK KunaKcraii PecnyốanKacbi
PecnyốaiiKacbi yiuĨH ymin

20-ỗan. Gỉrepicrep Men TOJibiKTbipyjiap



Bộ NGOẠI GIAO

Số: 01/2020/TB-LPQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01

THÔNG BÁO

về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ 
Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Cộng hòa Lỉt-va vê miên thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại 
giao, ký tại Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 
năm 2019.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 
của Luật nêu trên./.

Nơi nhận:
-  ủ y  ban Đối ngoại Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chù tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;*
- BNG: Cls; Câu;
- Lưu: LPQT (Lan9-HB5222)

TL. B ộ  TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIÈƯ ƯỚC QUỐC TÉ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
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HIỆP ĐỊNH 

GIỮA

CHÍNH PHỦ NƯỞC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LÍT-VA 

VÈ MIÊN THỊ THỤC CHO NGƯỜI MANG H ộ CHIÉU NGOẠI GIAO

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
Cộng hòa Lỉt-va, sau đây gọi là “Các Bên ký kết ”;

Dựa trên quan hệ hữu nghị giữa hai nước;

Mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị thông qua việc tạo 
thuận lợi cho việc đi lại của những người mang hộ chiếu ngoại giao của 
hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

1. Công dân cùa mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị 
được miễn thị thực nhập cảnh, cư trú, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên 
ký kết kia với thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, trong thời hạn một 
trăm tám mươi (180) ngày.

2. Việc miễn thị thực nêu trên áp dụng cho công dân của các Bên ký 
kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị với điều kiện những người này 
không thực hiện bất kỳ hoạt động có thu nhập nào ở lãnh thổ Bên ký kết 
kia.

Điều 2

Công dân của các Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị, 
dược bổ nhiệm là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lành sự 
hoặc đại diện các lổ chức quốc tế dóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia, bao 
gồm thành viên gia dinh họ, phải xin thị thực phù hợp trước khi nhập cảnh.
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Điều 3

1. Công dân của các Bên ký kết, nêu tại Điều 1 của Hiệp định này, có 
thể nhập cảnh, xuất cảnh lãnh thổ Bên ký kết còn lại qua các cửa khẩu dành 
cho giao lưu quốc tế.

2. Các Bên ký kết phải thông báo ngay cho nhau qua đường ngoại 
giao về bất kì thay đổi nào cùa pháp luật, quy dịnh của nước mình liên quan 
đến nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với người nước ngoài.

Điều 4

Công dân một Bên ký kết phải mang hộ chiếu ngoại giao còn hạn ít 
nhấn ba (3) tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh khỏi lãnh thổ Bên ký kết 
kia.

Điều 5

1. Hiệp định này không loại bỏ nghĩa vụ cùa công dân một Bên ký 
kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị phải tuân thủ pháp luật và quy 
định có hiệu lực trên lãnh thổ Bên kia.

2. Hiệp định này không ảnh hường đến quyền của các cơ quan có 
thẩm quyền của mỗi Bên ký kết về việc từ chổi nhập cảnh hoặc rút ngắn 
thời hạn cư trú trên lãnh thổ cùa mình với công dân Bên ký kết kia được 
nêu tại Điều 1 của Hiệp định này khi nhừng người này bị coi là không dược 
hoan nghênh hoặc có khả năng gây ảnh hưởng dến hòa bình, trật tự công, 
sức khỏe cộng đồng hoặc an ninh quốc gia.

Điều 6

1. Mỗi Bên ký két có thể tạm thời đình chỉ thực hiện một phần hoặc 
toàn bộ Hiệp định này vì lý do an ninh quốc gia, trật tự công hoặc sức khỏe 
cộng đồng. Việc bắt đầu và chấm dứt đình chỉ phải được thông báo cho 
Bên ký kết kia kịp thời qua dường ngoại giao. Việc đình chì và chấm dứt 
đình sẽ có hiệu lực sau bốn mươi tám (48) giờ kể từ ngày một Bên nhận 
được thông báo đó bằng văn bản.
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2. Việc đình chì thực hiện Hiệp đình này không ảnh hưởng đến 
quyền của những công dân nêu tại Điều 1 của Hiệp dịnh này vốn đang ờ 
trên lãnh thổ Nước tiếp nhận.

Điều 7

1. Các Bên ký kết phải giới thiệu cho nhau qua đường ngoại giao 
mẫu hộ chiếu ngoại giao hiện hành trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ 
ngày Hiệp định này có hiệu lực.

2. Trong trường hợp đưa vào sử dụng mẫu hộ chiếu ngoại giao mới 
hay sửa đổi mẫu hiện hành, các Bên ký kết cần chuyển mẫu hộ chiếu này 
kèm theo thông tin về sự thay đổi thông qua đường ngoại giao không chậm 
hơn ba mươi (30) ngày trước khi mẫu hộ chiếu này chính thức được đưa 
vào sử dụng.

3. Trường hợp công dân cùa một Bên ký kết làm mất hay làm hỏng 
hộ chiếu ngoại giao còn giá trị trên lãnh thổ Nước còn lại thì cần thông báo 
ngay lập tức với cơ quan có thẩm quyền của Nước tiếp nhận thông qua cơ 
quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự cùa nước mà họ mang quốc 
tịch. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự liên quan sẽ cấp hộ 
chiếu mới hoặc giấy tờ đi lại cho người nói trên để trở về nước mà người 
này mang quốc tịch, phù hợp với pháp luật cùa nước mình.

Điều 8

Mọi bất đồng liên quan đến việc thực hiện và giải thích Hiệp định 
này sẽ được giải quyết một cách hữu nghị thông qua tham vấn, đàm phán 
giừa các Bên ký kết thông qua kênh ngoại giao.

Điều 9

1. Hiệp định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày một 
Bên nhận dược thông báo bằng văn bàn cuối cùng qua đường ngoại giao 
trong đó các Bên thông báo việc đã hoàn thành các thù tục nội bộ để Hiệp 
định có hiệu lực.
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2. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn, ngoại trừ trường hợp một Bên 
ký kết quyết định chấm dứt Hiệp định này bằng thông báo cho Bên ký kết 
kia bàng văn bản qua đường ngoại giao. Việc chấm dứt hiệu lực sẽ có hiệu 
lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày một Bên ký kết nhận được thông 
báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hiệp định từ Bên ký kết kia.

3. Hiệp định này chỉ có thể được sửa dổi bằng thỏa thuận bằng văn 
bản của các Bên ký kết. Những sửa đổi đó có hiệu lực theo quy định tại 
khoản 1 của Điều này và tạo thành một phần không thể tách rời của Hiệp 
định này.

Làm tại .fỷấ...!y<£í'!.., ngày 2Ặ tháng o/năm tO 'i^  thành hai bản gốc, 
mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Lít-va và tiếng Anh, các văn bản có giá trị 
như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh 
sẽ được dùng để đối chiếu.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ 
NƯỚC CỘNG HÒA XẰ HỘI CHỪ NGHĨA 

VIỆT NAM

PHẠM BỈNH MINH 
Bộ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
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AGREEMENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
ONTHE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF

DIPLOMATIC PASSPORTS

The Government o f  the Socialist Republic o f  Viet Nam and the 
Government o f  the Republic o f  Lithuania, hereinafter referred to as the 
“Contracting Parties ”;

Considering the friendly relations between the two countries;

Desiring to further strengthen their friendly relations by facilitating 
the travels o f  holders o f  diplomatic passports o f  both countries;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Nationals o f the State of either Contracting Party, who are holders 
of valid diplomatic passports, shall be exempted from visa requirement for 
the entry into, stay in, exit from and transit through the territory of State of 
the other Contracting Party for a period not exceeding ninety (90) days in 
any period o f one hundred and eighty (180) days.

2. The above mentioned exemption of visa requirement applies to the 
nationals of the State of either Contracting Party, who are holders of valid 
diplomatic passports, providing they do not undertake any gainful activity 
in the State of the other Contracting Party.

Article 2

Nationals of the State of either Contracting Party, who are holders of 
valid diplomatic passports and assigned as members of diplomatic missions 
or consular posts as well as representatives of international organizations, 
located in the territory of the State of other Contracting Party, including
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their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa 
prior to their entry.

Article 3

1. Nationals of the State of either Contracting Party, specified in 
Article 1 of this Agreement, may enter or leave the territory of the State of 
the other Contracting Party at all border crossing points opened to 
international passengers’ traffic.

2. The Contracting Parties shall inform each other immediately 
through diplomatic channels of any change of their laws and regulations 
governing the entry, exit and stay of foreigners.

Article 4

The validity of diplomatic passports in the possession of nationals of 
the State of either Contracting Party shall extend at least three (3) months 
after the intended date o f departure from the territory of the State of other 
Contracting Party.

Article 5

1. This Agreement shall not exempt nationals of the State of either 
Contracting Party, who are holders of valid diplomatic passports, from the 
obligations to respect laws and regulations enforced in the territory of the 
State of the other Contracting Party.

2. This Agreement does not affect the right of the competent 
authorities of the State of either Contracting Party to refuse admission or to 
shorten the stay in its territory of nationals of the State of the other 
Contracting Party, specified in Article 1 of this Agreement, who are 
considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, 
public health or national security.

Article 6

1. Either Contracting Party may temporarily suspend, partly or 
entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national
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security, public order or public health. The introduction and termination of 
such suspension shall be promptly notified to the other Contracting Party 
through diplomatic channels. The suspension as well as the termination of 
the suspension shall enter into force 48 (forty eight) hours from the date of 
the receipt of the written notification by the other Contracting Party.

2. The suspension of the implementation of this Agreement shall not 
affect the rights of nationals, specified in Article 1 of this Agreement, who 
are already staying in the territory of the receiving State.

Article 7

1. The Contracting Parties shall exchange, through diplomatic 
channels, specimens of their diplomatic passports within thirty (30) days 
from the date of entry into force of this Agreement.

2. In case of introduction of new diplomatic passports, as well as 
modifications to the existing ones, the Parties shall transmit the specimens 
of the said passports and inform about any change to each other in writing 
through diplomatic channels not later than thirty (30) days prior to their 
official introduction.

3. In case nationals of the State of either Contracting Party lose or 
damage their valid diplomatic passports in the territory of the State of the 
other Contracting Party, they shall immediately inform the competent 
authorities of the receiving State, through diplomatic missions or consular 
posts of the country of their nationality. The diplomatic mission or consular 
post concerned shall issue to the aforementioned persons a new passport or 
travel document for returning to the country of their nationality, in 
conformity with the legislation of their country.

Article 8

Any difference or dispute arising from the implementation or 
interpretation o f this Agreement shall be settled amicably through 
consultations and/or negotiations between the Contracting Parties through 
diplomatic channels.
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A rtic le  9

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the 
date of receipt of the last written notification in which the Contracting 
Parties inform each other, through diplomatic channels, that all 
requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in 
their respective internal procedures, have been fulfilled.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time, 
unless either Contracting Party decides to terminate this Agreement by 
giving written notification to the other Contracting Party through 
diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after 
the date of the receipt of the written notification of termination by the other 
Contracting Party.

3. This Agreement may be amended only by mutual written consent 
of the Contracting Parties. Such amendment shall enter into force according 
to the paragraph 1 of this Article and shall form an integral part of this 
Agreement.

Done in on .Z3./0.1./.2Dit5.. in two originals, each in
the Vietnamese, Lithuanian and English languages, all text being equally 
authentic. In case of any divergence in their interpretation, the English text 
shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT ON BEHALF OF THE
OF THE SOCIALIST REPUBLIC GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 

OF VIET NAM

PHAM BINH MINH
VICE PRIME MINISTER, MINISTER OF 

FOREIGN AFFAIRS

4



VIETNAMO SOCIALISTINẺS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBẺS
IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAƯSYBẺS 
SUSITARIMAS

DẺL VIZỤ REỀIMO PANAIK1NIMO DIPLOMATINIỤ PASỤ
TURETOJAMS

Vielnamo Socialistinẻs Respublikos Vyriausybê ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybe (toliau -  Susitarianciosios ỗalys),

atsizvelgdamos ị draugiskus abiejif valstybiiị santykius,

siekdamos toliau sliprinti draugiskus tarpuscivio santykius palengvinant 
keliones abiejif valstybiiỊ diplomatiniiỊ pasiỊ turetojams,

s u s i t  a r e :

1 straipsnis

1. Vienos Susitarianciosios ỗalies valstybès pilieciams, turintiems 
galiojancius diplomatinius pasus, netaikomi vizi} rezimo reikalavimai, kai jie 
atvyksta } kitos Susitarianciosios ỗalies valstybẻs teritorijc}, isvyksta is jos, 
bũna joje ir vyksta per jc} tranzitu ne ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt) dieni} per 
bet kurị 180 (simto astuoniasdeăimties) dienq laikotarpị.

2. Pirmiau nurodytas vizi} rezimo panaikinimas taikomas vienos 
Susitarianciosios ẵalies valstybcs pilieõiams, turintiems galiojancius 
diplomatinius pasus, jei jie nesiverốia komercine veikla kitos Susitarianciosios 
ỗaỉies valstybeje.

2 straipsnis

Vienos Susitarianciosios ồalies valstybẻs pilieciai, turintys galiojancius 
diplomatinius pasus ir paskirti kitos Susitariancios ỗalies valstybòs teritorijoje 
veikiancii} diplomatiniiị atstovybiiị ar konsulinii} ịstaigiỊ darbuotojais arba 
tarptautinii} organizaeiji} atstovais, taip pat ji} seimos nariai privalo pries 
atvykdami gauti atitinkamq jvaziavimo vizc}.



3 straipsnỉs

1. ỗio Susitarimo 1 straipsnyje nurodyti vienos Susitarianõiosios ỗalies 
valstybẻs pilieciai gali atvykti ị kitos Susitarianciosios ồalies valstybẽs 
teritorijq ar isvykti is jos per visus tarptautiniam keleiviq judejimui skirtus 
sienos kirtimo punktus.

2. Susitarianồiosios ỗalys nedelsdamos diplomatiniais kanalais pranesa 
viena kilai apic visus ịstatymiỊ ir kitiỊ teisès aktiỊ, kuriais reglamentuojamas 
uzsienieciij atvykimas, buvimas ir isvykimas, pakeitimus.

4 straipsnis

Vienos Susitarianciosios ỗalies valstybẻs pilieciiỊ turimiỊ diplomatiniiỊ 
pasiỊ galiojimo terminas turi bũti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mẻnesiai po 
numatomo isvykimo is kitos Susitarianciosios ỗalies valstybỏs teritorijos 
dienos.

5 straipsnis

1. ỗis Susitarimas neatlcidzia vienos Susitarianciosios ỗalies valstybỏs 
pilieciiỊ, turinõiiỊ galiojancius diplomatinius pasus, nuo pareigos laikytis kitos 
Susitarianciosios ỗalies valstybẽs teritorijoje galiojanciq ịstatymiỊ ir kitiỊ teisés 
aktiỊ.

2. ỗis Susitarimas neturi ịtakos vienos Susitarianciosios ỗalies valstybòs 
kompetentingiị institucijij teisci neleisti atvykti ị jos valstybẻs teritorijq arba 
sutrumpinti buvimo joje laikạ sio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytiems kitos 
Susitarianõiosios ổalies valstybẻs pilieciams, kurie laikomi nepageidaujamais 
ar gali kelti grẻsmẹ visuotinei taikai, viesajai tvarkai, visuomenẽs sveikatai ar 
valstybẽs saugumui.

6 straipsnis

1. Susitarianõiosios ỗalys, siekdamos uztikrinti nacionalinị saugumỉỊ, 
viesqjq tvarkq arba visuomenẻs sveikatạ, gali laikinai sustabdyti ăio Susitarimo 
-  viso ar jo dalics -  ịgyvendinimq. Apie sprendimạ sustabdyti Susitarimỉỉ ar 
atsaukti jo sustabdymq diplomatiniais kanalais nedelsiant pranesama kitai 
Susitarianciajai ỗaliai. Sustabdymas ar jo atsaukimas jsigalioja praejus 48



(kcturiasdesimt astuonioms) valandoms nuo tada, kai kita Susitariancioji ỗalis 
gauna raăytinị pranesimq.

2. ẵio Susitarimo ịgyvendinimo sustabdymas neturi poveikio jo 1 
straipsnyje nurodytq pilieõiiỊ, jau esanciq priimanciosios valstybes teritorijoje, 
teisẻms.

7 straipsnis

1. Susitarianciosios ỗalys ne vẻliau kaip pries 30 (trisdeỗimt) dieniỊ iki 
ăio Susitarimo jsigaliojimo diplomatiniais kanalais perduoda viena kitai savo 
diplomatiniq pasq pavyzdzius.

2. Kai pradedami naudoti nauji ar pakeisti diplomatiniai pasai, 
Susitarianciosios ồalys diplomatiniais kanalais perduoda viena kitai minetij 
diplomatiniiỊ pasiỊ pavyzdzius ir raỗtu pranesa viena kitai apie visus 
pakeitimus ne vẻliau kaip prieă 30 (trisdesimt) dicnij iki oficialaus naudojimo 
pradzios.

3. Jeigu vienos Susitarianciosios ỗalies valstybẻs pilietis pameta ar 
sugadina galiojantị diplomatinị past} kitos Susitarianõiosios ỗalies valstybẽs 
teritorijoje, jis per savo salies diplomatinẹ atstovybẹ ar konsulinẹ ịstaigạ 
nedelsdamas pranesa apie tai priimanciosios valstybés kompetentingoms 
institucijoms. Atitinkama diplomatinẽ atstovybẻ ar konsulinẽ ịstaiga isduoda 
pirmiau minetam asmcniui naujq pasq ar keliones dokumentq grịăti ị savo salj, 
vadovaudamasi sios salies jstatymais.

8 straipsnis

Visi nesutarimai ar gincai del sio Susitarimo nuostatiỊ ịgyvendinimo ar 
aiskinimo sprendziami draugiskai Susitarianciiỹụ ỗalii} konsultacijomis ir (ar) 
dcrybomis diplomatiniais kanalais.

9 straipsnis

1. ỖĨS Susitarimas jsigalioja praejus 30 (trisdesimciai) dieniỊ nuo tada, 
kai gaunamas paskutinis rasytinis pranesimas, kuriuo Susitarianciosios ỗalys 
diplomatiniais kanalais pranesa viena kitai, kad visi reikalavimai, pagal 
atitinkamas vidaus procediiras butini Siam Susitarimui ịsigalíoti, yra ịvykdyti.



2. Sis Susitarimas sudaromas neribotam laikui, jei viena Susitariancioji 
ỗalis nenusprendzia jo nutraukti, rastu diplomatiniais kanalais pranesdama 
apie tai kitai Susitarianciajai ỗaliai. Nutraukimas jsigalioja praejus 90 
(devyniasdesimciai) dienij nuo tada, kai kita Susitariancioji ỗaỉis gauna 
rasytinị pranesimq apie Susitarimo nutraukimq.

3. ồis Susitarimas gali bũti is dalies keiciamas abipusiu rasytiniu 
SusitarianciiýiỊ ỖaliiỊ sutarimu. Tokic pakeitimai jsigalioja sio straipsnio 1 
dalyje nustatyta tvarka ir yra neatsiejama sio Susitarimo dalis.

Pasirasyta Hanojujc 2019 m. sausio d. dviem egzemplioriais 
vietnamieciq, lietuviiị ir anglq kalbomis. Visi tekstai yra autentiski. Kilus 
nesutarimi} del sio Susitarimo aiskinimo, vadovaujamasi tekstu anglq kalba.
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